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CÁCH ĐỌC HANDBOOK 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ. Số 
tiền, tỷ lệ % được in đậm. 

 ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN 

Ai được xét, yêu cầu học thuật, 
ngôn ngữ và cách nộp hồ sơ. 

 LƯU Ý 

Trường hợp loại trừ, ràng buộc và 
điều kiện đi kèm cần kiểm tra. 

Đánh số: mỗi học bổng nằm trên một thanh tiêu đề xanh và được đánh số theo chương (ví dụ 6.3 = học bổng thứ 3 của 

chương 6). Đầu mỗi chương có danh sách học bổng kèm số trang. 

Lưu ý chung: thông tin mang tính tham khảo. Mức học bổng, điều kiện và chương trình áp dụng có thể thay đổi theo từng 

năm học — vui lòng đối chiếu website chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ. 
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PHẦN I · HỌC BỔNG CẤP QUỐC GIA 

GOI-IES 
Học bổng Giáo dục Quốc tế của Chính phủ Ireland 

 
Chương trình học bổng GOI-IES được tài trợ bởi chính phủ Ireland trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức giáo dục 

đại học (HEI) của nước này, chịu sự quản lý của Cơ quan Giáo dục Đại học (HEA). Học bổng được trao cho các sinh 

viên quốc tế có thành tích nổi bật, mong muốn theo học chương trình Thạc sĩ, Chứng chỉ Diploma sau đại học hoặc 

Tiến sĩ ở Ireland. 

Đặc biệt, học bổng GOI-IES chỉ có 60 suất mỗi năm, thể hiện tính cạnh tranh cao và mức độ uy tín. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

•​ Trợ cấp trị giá €10.000 cho 1 năm học toàn thời gian 

•​ Miễn toàn bộ học phí trong năm nhận học bổng tại cơ sở giáo dục đại học mà sinh viên đăng ký 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên có quốc tịch hoặc nơi cư trú gốc ngoài khối EU/ EEA, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh 

•​ Đã đăng ký và có thư mời nhập học có điều kiện hoặc chính thức từ một cơ sở giáo dục đại học Ireland đủ 

điều kiện 

•​ Có thành tích học tập xuất sắc, kỹ năng giao tiếp tốt, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như hoạt 

động nhân đạo, chính trị, nghệ thuật hoặc thể thao 

•​ Có lý do thuyết phục cho việc lựa chọn Ireland và thể hiện học bổng phù hợp với mục tiêu dài hạn của bản 

thân 

•​ Những ứng viên từng nhận học bổng GOI-IES trước đây sẽ không đủ điều kiện tiếp tục ứng tuyển 

 

LƯU Ý 

Hồ sơ của ứng viên sẽ được trường đại học đủ điều kiện kiểm tra và lựa chọn ứng viên vào vòng shortlist, sau 

đó được đánh giá bởi hội đồng xét tuyển độc lập. 

Học bổng chỉ áp dụng cho 1 năm học, ngay cả khi chương trình của bạn kéo dài nhiều năm. Ứng viên cần kiểm 

tra với trường về việc chương trình mình lựa chọn có đủ điều kiện nhận GOI-IES hay không. 

 

DANH SÁCH 23 ĐẠI HỌC, CƠ SỞ GIÁO DỤC IRELAND ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG GOI-IES 

•​ Atlantic Technological University 

•​ CCT College 

•​ Dublin Business School 

•​ Dublin City University 

•​ Dún Laoghaire Institute of Art, Design and 

Technology 

•​ Dundalk Institute of Technology 

•​ Griffith College 

•​ ICD Business School 

•​ Independent College 

•​ Mary Immaculate College 

•​ Maynooth University 

•​ Munster Technological University 

•​ National College of Art and Design 

•​ National College of Ireland 

•​ RCSI University of Medicine and Health Sciences 

•​ South East Technological University 

•​ Technological University Dublin 

•​ Technological University of the Shannon: Midlands 

Midwest 

•​ Trinity College Dublin 

•​ University College Cork 

•​ University College Dublin 

•​ University of Galway 

•​ University of Limerick 
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PHẦN I · HỌC BỔNG CẤP QUỐC GIA 

Ireland Fellows Programme 
Học bổng toàn phần của Bộ Ngoại giao Ireland 

 
Ireland Fellows Programme (IFP) là chương trình học bổng được tài trợ hoàn toàn bởi Chính phủ Ireland thông qua 

Bộ Ngoại giao Ireland. Học bổng này hỗ trợ các ứng viên có tiềm năng lãnh đạo đang ở giai đoạn đầu hoặc giữa sự 

nghiệp đến từ các quốc gia đủ điều kiện, giúp họ tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao qua chương trình du học 

Thạc sĩ Ireland. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

•​ Cho phép người học được lựa chọn tham gia chương trình Thạc sĩ kéo dài 1 năm (thường bắt đầu vào 

tháng 8 hoặc tháng 9 hàng năm) tại một trường đại học được công nhận tại Ireland 

•​ Hỗ trợ 100% giá trị học phí, phí xin visa, bảo hiểm y tế và bảo hiểm du lịch, vé máy bay, lệ phí đăng ký cư trú 

trong thời gian học tập ở Ireland 

•​ Cung cấp những khoản trợ cấp bao gồm: 

–​ Trợ cấp ban đầu khi mới đến Ireland, hỗ trợ du học sinh mua nhu yếu phẩm 

–​ Trợ cấp 700 EUR sinh hoạt phí hàng tháng (có thể điều chỉnh từng năm) 

–​ Chi trả chi phí chỗ ở trong thời gian học 

–​ Trợ cấp hoàn thành và hồi hương sau khi hoàn thành khóa học 

•​ Tạo điều kiện để người nhận học bổng tham gia chương trình ngoại khóa, đào tạo kỹ năng và hoạt động 

tình nguyện 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Công dân Việt Nam đăng ký chương trình Thạc sĩ thuộc các lĩnh vực như Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục, Nhân 

quyền, Kỹ thuật, Kinh doanh,... tại một trường đại học được công nhận tại Ireland 

•​ Ứng viên cần có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp đến chương trình dự định theo học 

•​ Có bằng Cử nhân từ cơ sở giáo dục đại học được công nhận (GPA tối thiểu 3.0/4.0), được cấp từ năm 2015 

trở đi 

•​ Chưa có bằng Thạc sĩ hoặc cao hơn, dự kiến bắt đầu một chương trình Thạc sĩ tại Ireland từ tháng 8/2027 

trở đi 

•​ Thể hiện năng lực và định hướng lãnh đạo, cam kết đóng góp vào việc thực hiện Các Mục tiêu Phát triển 

Bền vững (SDGs) tại quốc gia của mình và xây dựng mối quan hệ tích cực với Ireland 

•​ Ứng viên cần chọn 3 chương trình Thạc sĩ phù hợp với nền tảng học tập và nghề nghiệp từ danh sách 

chương trình đủ điều kiện và nắm rõ các yêu cầu về học thuật và tiếng Anh của cả 3 chương trình đã chọn 

•​ Chưa từng nộp hồ sơ Ireland Fellows Programme quá 1 lần trước đó 
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PHẦN I · HỌC BỔNG CẤP QUỐC GIA 

Irish Research Council 
Học bổng Hội đồng Nghiên cứu Ireland 

 
Irish Research Council (IRC) là cơ quan tài trợ nghiên cứu của Ireland, cung cấp các chương trình học bổng dành cho 

ứng viên quốc tế theo đuổi nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực học thuật. Hiện nay, IRC đã được hợp nhất với Science 

Foundation Ireland (SFI) để thành lập nên Research Ireland.  

Hai chương trình phù hợp với ứng viên quốc tế gồm Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme và 

Government of Ireland Postdoctoral Fellowship Programme. 

3.1   Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme 

Đây là học bổng dành cho ứng viên Thạc sĩ và Tiến sĩ nghiên cứu đủ tiêu chuẩn, đang theo đuổi hoặc có ý định theo 

đuổi nghiên cứu toàn thời gian trong bất kỳ chuyên ngành nào, từ Khoa học, Kỹ thuật đến Nghệ thuật, Xã hội học và 

Nhân văn tại Ireland trong vòng 1 năm đến 4 năm, tùy thuộc vào loại bằng cấp đang theo đuổi và ngày đăng ký đầu 

tiên (nếu có). 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

•​ Trợ cấp €22,000/năm 

•​ Hỗ trợ học phí tối đa €5,750/năm, bao gồm học phí Non-EU và được thanh toán cho cơ sở đào tạo 

•​ Hỗ trợ chi phí nghiên cứu trực tiếp €3,250/năm 

•​ Tổng giá trị lên đến €31,000/năm trong thời gian được phê duyệt 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Ứng viên có bằng Cử nhân First Class Honours, Upper Second Class Honours hoặc tương đương (Nếu chưa 

đáp ứng yêu cầu này, có thể sử dụng bằng Thạc sĩ để thay thế) 

•​ Phải được 1 cơ sở giáo dục đại học hoặc tổ chức nghiên cứu đủ điều kiện ở Ireland chấp nhận làm nơi 

đăng cai cho nghiên cứu của mình ((bạn không thể nộp đơn độc lập mà cần được 1 giáo sư/ nhà nghiên 

cứu tại một đại học hoặc tổ chức nghiên cứu đồng ý hướng dẫn bạn, đơn vị đó xác nhận họ sẵn sàng chấp 

nhận học bổng của bạn nếu bạn được nhận) 

•​ Ứng viên bậc Thạc sĩ không được từng nhận học bổng Irish Research Council trước đó 

•​ Ứng viên từng nhận học bổng IRC bậc Tiến sĩ không đủ điều kiện nộp lại; người từng nhận học bổng bậc 

Thạc sĩ nghiên cứu có thể nộp hồ sơ cho bậc Tiến sĩ 
•​ Không được có quá 2 lần nộp hồ sơ không thành công cho cùng một chương trình học bổng 
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3.2   Government of Ireland Postdoctoral Fellowship Programme 

Học bổng dành cho nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ, có thể kéo dài từ 1 năm đến 2 năm. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Người nhận được hưởng các quyền lợi sau: 

•​ Mức lương €46,305 trong năm đầu và €47,879 trong năm thứ hai 

•​ Nhà tuyển dụng đóng bảo hiểm xã hội (PRSI) 

•​ Hỗ trợ chi phí nghiên cứu trực tiếp €5,000/năm 

Tuy nhiên, mức lương trong chương trình học bổng Government of Ireland Postdoctoral Fellowship Programme 

có thể thay đổi theo các cập nhật trong thang lương của Hiệp hội Đại học Ireland (IUA). Mục tiêu của học bổng 

1 năm là giúp ứng viên hoàn thiện luận án Tiến sĩ để xuất bản thông qua các sản phẩm học thuật chất lượng 

cao như sách chuyên khảo, bài báo khoa học có phản biện, hoặc sách chuyên đề. Mục tiêu của học bổng 2 năm 

là phát triển 1 dự án nghiên cứu mới hoặc mở rộng một dự án hiện có từ đề tài luận án Tiến sĩ, thông qua các 

sản phẩm học thuật rõ ràng, khả thi và phù hợp. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Đã được cấp bằng Tiến sĩ trong thời gian quy định của chương trình; ứng viên chưa nhận bằng vẫn có thể 

đủ điều kiện nếu đã hoàn tất toàn bộ yêu cầu để được cấp bằng 

•​ Có ít nhất một công bố khoa học được bình duyệt hoặc đầu ra nghiên cứu tương đương 

•​ Có academic supervisor tại một cơ sở giáo dục đại học hoặc tổ chức nghiên cứu đủ điều kiện ở Ireland 

•​ Không có quá 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu sau Tiến sĩ theo quy định của chương trình 

•​ Không được là nhân viên biên chế của một cơ sở giáo dục đại học hoặc tổ chức nghiên cứu 

•​ Không được từng hoặc đang nhận học bổng postdoctoral của Irish Research Council 
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PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

Trinity College Dublin 
 

TRONG CHƯƠNG NÀY 

4.1   TCD Global Excellence Scholarships​  

4.2   E3 Balanced Solutions for a Better World Scholarship​  

4.3   TCD Foundation Scholarship​  

4.4   MSc Law and Finance Scholarship​  

4.5   School of Social Work and Social Policy International Postgraduate Taught Scholarship​  
 

4.1   TCD Global Excellence Scholarships 

Global Excellence Undergraduate Scholarships 

Học bổng dành cho những sinh viên quốc tế có thành tích nổi bật và đã nhận được thư mời nhập học chương trình 

Cử nhân toàn thời gian của Trinity College Dublin (TCD). 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €2,000 - €5,000 (tùy theo khu vực), được khấu trừ trực tiếp vào học phí năm nhất của chương 

trình Cử nhân. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế khu vực ngoài EU 

•​ Đã có thư mời nhập học 

•​ Có thành tích học tập nổi bật và tiềm năng đóng góp tích cực cho cộng đồng Trinity 

 

LƯU Ý 

•​ Học bổng không áp dụng cho các chương trình Medicine (Y khoa), Dentistry (Nha khoa), Acting (Diễn xuất), 

Engineering (Kỹ thuật), Natural Sciences (Khoa học tự nhiên), Computer Science & Statistics (Khoa học máy 

tính & Thống kê) 

•​ Học bổng được xét liên tục, vì vậy học sinh nên chủ động chuẩn bị hồ sơ và ứng tuyển sớm sau khi nhận 

offer từ TCD 

 

Global Excellence Postgraduate Scholarships 

Học bổng trao cho những sinh viên quốc tế xuất sắc đã nhận được thư mời nhập học vào chương trình Thạc sĩ toàn 

thời gian của TCD. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €2.000 - €5.000 (thay đổi tùy theo khu vực), được khấu trừ một lần vào học phí của chương 

trình Thạc sĩ. 
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ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế khu vực ngoài EU 

•​ Đã nhận thư mời nhập học chương trình Thạc sĩ toàn thời gian tại Trinity College Dublin 

•​ Có thành tích học tập nổi bật và tiềm năng đóng góp tích cực cho cộng đồng nhà trường 

 

LƯU Ý 

Học bổng không áp dụng cho các chương trình Business (Kinh doanh), Engineering (Kỹ thuật), Natural Sciences 

(Khoa học Tự nhiên), Computer Science & Statistics (Khoa học Máy tính & Thống kê). 

 

4.2   E3 Balanced Solutions for a Better World Scholarship 

Học bổng E3 Balanced Solutions for a Better World dành cho sinh viên quốc tế theo học chương trình Cử nhân và 

Thạc sĩ trong các lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ, Khoa học và Môi trường tại TCD. 

Học bổng E3 dành cho Cử nhân 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

•​ Học bổng 1 năm trị giá €2.000 - €5.000, hoặc; 

•​ €4.000/năm trong 4 năm (đối với một số suất học bổng) 

•​ Học bổng được khấu trừ trực tiếp vào học phí 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên ngoài EU đã nhận được thư mời nhập học năm nhất vào một trong các chương trình: 

–​ Engineering (Kỹ thuật) 

–​ Computer Science & Technology (Khoa học máy tính & Công nghệ) 

–​ Biological & Biomedical Science (Khoa học Sinh học & Y sinh) 

–​ Geography & Geoscience (Địa lý & Khoa học Trái đất) 

–​ Environmental Science & Engineering (Khoa học & Kỹ thuật Môi trường) 

–​ Management Science & Information Systems (Khoa học Quản lý & Hệ thống Thông tin) 

–​ Các chương trình kết hợp như Computer Science & Business, Computer Science & Economics, Computer 

Science & Geography, Computer Science & Linguistics 
 

Học bổng E3 dành cho Thạc sĩ 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €2.000 - €5.000 cho chương trình 1 năm, được khấu trừ trực tiếp vào học phí của chương trình 

Thạc sĩ toàn thời gian. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Ứng viên đã có thư mời nhập học Thạc sĩ toàn thời gian vào các Khoa/chương trình dưới đây: 

–​ School of Engineering (Khoa Kỹ thuật) 

–​ School of Computer Science and Statistics (Khoa Khoa học Máy tính & Thống kê) 

–​ School of Natural Sciences (Khoa Khoa học Tự nhiên) 

–​ MSc Energy Science (Thạc sĩ Khoa học Năng lượng) 
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4.3   TCD Foundation Scholarship 

Foundation Scholarship là một trong những học bổng danh giá nhất của TCD, được trao thông qua kỳ thi tuyển chọn 

dành cho sinh viên đang theo học tại trường. Mỗi năm, khoảng 60 sinh viên được lựa chọn trở thành Trinity 

Scholars. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Các Trinity Scholars được hưởng các quyền lợi trong 5 năm, bao gồm: 

•​ Miễn học phí hoặc khoản đóng góp sinh viên (student contribution) 

•​ Sinh viên ngoài EU được giảm học phí tương ứng với mức học phí dành cho sinh viên EU 

•​ Miễn phí chỗ ở tại Trinity trong thời gian đủ điều kiện 

•​ Miễn phí bữa tối Commons (phòng ăn chung truyền thống) tại trường 

•​ Trợ cấp hàng năm €253,95 

•​ Được sử dụng danh xưng “sch.” sau tên - đặc quyền danh giá dành riêng cho Trinity Scholars 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên đang theo học tại trường (thường bắt đầu từ năm 2) đủ điều kiện tham dự kỳ thi Foundation 

Scholarship 

•​ Ứng viên cần đăng ký và tham dự kỳ thi Foundation Scholarship để được xét tuyển 

•​ Trong một số trường hợp đặc biệt, sinh viên có thể được hoãn kỳ thi sang năm tiếp theo 

 

4.4   MSc Law and Finance Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên theo học chương trình Thạc sĩ Luật và Tài chính (MSc Law and Finance) tại TCD, có thành 

tích học tập nổi bật, thành tích ngoại khóa hoặc đóng góp tích cực cho xã hội. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €5.000, được khấu trừ trực tiếp vào học phí. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên trong và ngoài EU mới nhập học chương trình MSc Law and Finance 

•​ Đã nhận thư mời nhập học (có điều kiện hoặc không điều kiện) từ chương trình 

•​ Đã tốt nghiệp đại học thuộc một trong các nhóm ngành: Luật, Kinh doanh hoặc Kinh tế 

•​ Theo học chương trình toàn thời gian tại Trinity College Dublin 

•​ Có thành tích học tập nổi bật, thành tích ngoại khóa hoặc đóng góp tích cực cho xã hội 

•​ Không đồng thời nhận học bổng, khoản tài trợ hoặc nguồn hỗ trợ tài chính khác có giá trị tương đương 

 

4.5   School of Social Work and Social Policy International Postgraduate 
Taught Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngoài EU mới nhập học các chương trình sau đại học tại School of Social Work 

and Social Policy (Trường Công tác Xã hội và Chính sách Xã hội) của Trinity College Dublin. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €3.000 cho chương trình kéo dài 1 năm, hoặc €1.500/năm đối với chương trình kéo dài 2 năm, 

được khấu trừ vào học phí. 
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ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU nhận thư mời nhập học vào một trong các chương trình Thạc sĩ của School of 

Social Work and Social Policy: 

–​ Master of Social Work (Thạc sĩ Công tác Xã hội) 

–​ MSc Applied Social Research (Thạc sĩ Khoa học Nghiên cứu Xã hội Ứng dụng) 
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05 

PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

University College Dublin 
 

TRONG CHƯƠNG NÀY 

5.1   UCD Global Excellence Scholarships​  

5.2   International Student Scholarships​  

5.3   UCD International Foundation Year Pathway Scholarship​  

5.4   UCD Michael Smurfit Graduate Business School Scholarships​  

5.5   UCD School of Earth Sciences MSc Scholarships and Stipends​  

5.6   UCD Past Exchange & Study Abroad Scholarship​  
 

5.1   UCD Global Excellence Scholarships 

UCD Global Excellence Scholarships là một trong những học bổng có giá trị cao dành cho sinh viên quốc tế tại 

University College Dublin (UCD) với mức hỗ trợ lên tới 100% học phí. Học bổng này dành cho sinh viên quốc tế đạt 

thành tích nổi bật, theo học chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ kỳ tháng 9. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Khấu trừ từ 50% đến 100% học phí cho các chương trình đào tạo tại UCD. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU, tự chi trả học phí và đăng ký một chương trình học mới tại UCD 

•​ Đã có thư mời nhập học, thư mời có điều kiện, xác nhận nhập học hoặc xác nhận nhập học có điều kiện 

•​ Đáp ứng các yêu cầu về quốc tịch và nơi cư trú theo quy định của UCD 

•​ Không được đồng thời nhận học bổng học phí khác 

•​ Chương trình phải được học tại cơ sở Dublin và toàn bộ chương trình phải do UCD cấp bằng 

•​ Học bổng tự động gia hạn hằng năm nếu sinh viên đạt GPA năm học (Stage GPA) từ 3.08/ 4.20 trở lên và 

đáp ứng yêu cầu về tiến độ và tín chỉ của chương trình trong 1 một năm học 

 

LƯU Ý 

Học bổng UCD Global Excellence Scholarships không áp dụng cho: 

•​ Chương trình trực tuyến 

•​ Chương trình khai giảng tháng 1 

•​ Chương trình bán thời gian 

•​ Các chương trình đào tạo lâm sàng 

•​ Chương trình tại cơ sở ngoài Ireland 

•​ Chương trình Năm Dự bị Quốc tế của UCD International Study Centre 
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5.2   International Student Scholarships 

UCD International Student Scholarships ghi nhận và trao thưởng cho sinh viên tài năng trên toàn thế giới bằng cách 

cung cấp mức giảm học phí từ 10-35% cho các ứng viên đủ điều kiện. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Mức học bổng được UCD Global xác định dựa trên năng lực học tập của từng ứng viên và chỉ được sử dụng để 

khấu trừ vào học phí. Giá trị có thể xem xét và điều chỉnh sau khi UCD nhận được kết quả học tập chính thức 

của người nộp đơn. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế thuộc diện ngoài EU nộp đơn vào chương trình Cử nhân và Thạc sĩ của trường 

•​ Tất cả hồ sơ của sinh viên ngoài EU vào các chương trình đủ điều kiện sẽ được UCD Global xem xét cấp học 

bổng 

•​ Sinh viên quốc tế không được đồng thời nhận UCD International Student Scholarship với một học bổng khác 

(nếu nhận được nhiều học bổng, sinh viên sẽ được áp dụng học bổng có giá trị cao hơn) 

•​ Học bổng được tự động gia hạn hằng năm nếu sinh viên duy trì điểm trung bình năm học từ 3,08/4,20, đáp 

ứng đầy đủ yêu cầu về tiến độ học tập và số tín chỉ của chương trình & học toàn thời gian và liên tục tại 

UCD 

 

LƯU Ý 

Học bổng này không áp dụng cho: 

•​ Chương trình trực tuyến 

•​ Chương trình bán thời gian 

•​ Các chương trình Thạc sĩ và MBA của UCD Smurfit Graduate Business School 

•​ Chương trình đào tạo lâm sàng 

•​ Chương trình tại cơ sở ngoài Ireland 

Một số chương trình khác cũng có thể không thuộc diện áp dụng theo quy định của từng College hoặc School. 

 

5.3   UCD International Foundation Year Pathway Scholarship 

Đây là học bổng liên kết giữa UCD và Dublin International Study Centre (ISC) dành cho sinh viên quốc tế theo học 

chương trình dự bị International Foundation Year, sau đó chuyển tiếp lên chương trình Cử nhân tại UCD. Sau khi 

hoàn thành chương trình dự bị và đáp ứng các yêu cầu học tập, sinh viên có thể tiếp tục nhận học bổng trong các 

năm học cử nhân tại UCD. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Tổng giá trị học bổng lên đến €20.000, được áp dụng cho cả thời gian học tại International Study Centre và 

chương trình cử nhân tại UCD. 

•​ Khối Kinh doanh, Khoa học Xã hội, Nghệ thuật & Nhân văn: 

–​ €2.000 cho năm học Foundation tại Dublin ISC 

–​ €2.000/năm trong thời gian học cử nhân tại UCD 

•​ Khối Kỹ thuật & Khoa học: 

–​ €4.000 cho năm học Foundation tại Dublin ISC 

–​ €4.000/năm trong thời gian học cử nhân tại UCD 
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ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Dành cho sinh viên quốc tế tự chi trả học phí theo học International Foundation Year tại Dublin ISC 

•​ Học bổng được trao dựa trên điều kiện và yêu cầu học tập quy định bởi UCD và Dublin ISC theo nguyên tắc 

đăng ký trước được xét trước, số lượng có hạn 

•​ Sinh viên chỉ không được đồng thời nhận nhiều học bổng khác 

 

LƯU Ý 

•​ Một số ngành khi chuyển tiếp lên UCD không thuộc diện áp dụng học bổng, bao gồm Biomedical (Y sinh), 

Health & Life Sciences (Khoa học Sức khỏe & Đời sống) và Radiology (Chẩn đoán hình ảnh) 

•​ Không áp dụng cho sinh viên được tài trợ bởi bên thứ ba 

 

5.4   UCD Michael Smurfit Graduate Business School Scholarships 

Học bổng của UCD Smurfit School có tính cạnh tranh cao, dành cho những sinh viên quốc tế xuất sắc hoặc cần hỗ trợ 

tài chính. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

UCD Smurfit School cung cấp nhiều loại học bổng dựa trên: 

•​ Thành tích học tập và năng lực nổi bật 

•​ Nhu cầu hỗ trợ tài chính, giúp chương trình Thạc sĩ hoặc MBA trở nên dễ tiếp cận hơn với những ứng viên 

có tiềm năng 

•​ Giá trị học bổng tùy thuộc vào từng chương trình và từng loại học bổng 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Dành cho ứng viên đăng ký các chương trình Thạc sĩ hoặc MBA tại UCD Smurfit School 

•​ Nếu được trao nhiều học bổng, ứng viên chỉ được nhận một học bổng và đó là học bổng có giá trị cao hơn 

•​ Học bổng không được chuyển sang chương trình khác hoặc bảo lưu sang năm học khác 

 

LƯU Ý 

Học bổng được trao theo hình thức xét tuyển liên tục và không áp dụng cho: 

•​ Các chương trình thuộc UCD Smurfit Executive Development 

•​ Các chương trình tại cơ sở UCD Belfield 

•​ Các chương trình được tổ chức phối hợp với UCD Belfield, bao gồm: 

–​ MSc Biotechnology and Business 

–​ MSc Biotherapeutics and Business 

–​ MSc International Law and Business 
 

5.5   UCD School of Earth Sciences MSc Scholarships and Stipends 

Đây là học bổng hỗ trợ sinh hoạt dành cho sinh viên quốc tế ngoài EU theo học các chương trình Thạc sĩ tại School of 

Earth Sciences (Khoa Khoa học Trái đất) của UCD. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng có giá trị lên đến €20.000, được trao dưới hình thức trợ cấp sinh hoạt, không bao gồm học phí. 
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ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Dành cho ứng viên ngoài EU, đã nộp hồ sơ vào chương trình và nhận thư mời nhập học vào các chương 

trình MSc Subsurface Geomodelling (Thạc sĩ Mô hình hóa Địa chất dưới bề mặt) và MSc Environmental and 

Engineering Geoscience (Thạc sĩ Khoa học Địa chất Môi trường và Kỹ thuật) 

•​ Học bổng được xét trên thành tích học tập & mức độ phù hợp với chương trình Thạc sĩ 
 

LƯU Ý 

Khoản trợ cấp này không thể chuyển sang chương trình khác hoặc bảo lưu sang năm học khác. Ngoài khoản hỗ 

trợ sinh hoạt, sinh viên có thể được xem xét riêng cho các học bổng học phí của UCD. 

 

5.6   UCD Past Exchange & Study Abroad Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đã từng tham gia chương trình trao đổi hoặc du học tại UCD và tiếp tục đăng ký 

một chương trình đào tạo toàn thời gian do trường cung cấp. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €5.000, khấu trừ trực tiếp vào học phí. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên hệ sau đại học (Thạc sĩ), đã hoàn thành chương trình trao đổi hoặc du học tại UCD kéo dài một 

học kỳ hoặc một năm trước khi đăng ký chương trình học chính quy 

•​ Chưa từng nhận bằng cấp tại UCD 

•​ Đã nhận thư mời nhập học vào chương trình sau đại học tại UCD giảng dạy ở cơ sở Dublin, bằng cấp được 

cấp hoàn toàn bởi UCD 

•​ Sinh viên cần duy trì trạng thái học toàn thời gian và liên tục tại UCD để tiếp tục được hưởng học bổng, 

điểm trung bình năm học từ 3,08/4,20 và đáp ứng các yêu cầu về tiến độ học tập, số tín chỉ để được gia 

hạn học bổng hằng năm 

 

LƯU Ý 

Học bổng không áp dụng cho: 

•​ Chương trình trực tuyến 

•​ Chương trình bán thời gian 

•​ Các chương trình Thạc sĩ và MBA của UCD Smurfit Graduate Business School 

•​ Chương trình đào tạo lâm sàng 

•​ Chương trình tại cơ sở ngoài Ireland 

Một số chương trình có số lượng hồ sơ vượt quá chỉ tiêu cũng có thể không thuộc diện áp dụng. 
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06 

PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

University College Cork 
 

TRONG CHƯƠNG NÀY 

6.1   UCC SEFS International Undergraduate Scholarship​  

6.2   UCC SEFS International Student Merit-Based Scholarship​  

6.3   UCC SEFS Returning International Student Scholarship​  

6.4   UCC College of Business and Law International Undergraduate Scholarship​  

6.5   UCC College of Business and Law Excellence Merit-Based Scholarship​  

6.6   UCC College of Business and Law Progression Scholarship​  

6.7   UCC CACSSS International Undergraduate Scholarship​  

6.8   UCC CACSSS International Merit-Based Scholarship​  

6.9   UCC CACSSS Fee Discount for Returning Students​  

6.10   UCC School of Nursing and Midwifery International Scholarships​  

6.11   UCC SLLC Excellence Scholarship - Masters​  

6.12   The College of Business and Law Scholarship for LLM by Research​  

6.13   The College of Business and Law Scholarship for Masters by Research in Business​  
 

6.1   UCC SEFS International Undergraduate Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế theo học các chương trình Cử nhân thuộc College of Science, Engineering and 

Food Science (Trường Khoa học, Kỹ thuật và Khoa học Thực phẩm - SEFS) tại University College Cork (UCC). 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €2.000/năm, khấu trừ trực tiếp vào học phí. 

Học bổng có thể được gia hạn trong tối đa 4 năm hoặc trong toàn bộ thời gian của khóa học, tùy thời lượng 

chương trình. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Dành cho sinh viên quốc tế ngoài EU đã chấp nhận thư mời nhập học chương trình Cử nhân thuộc SEFS 

•​ Học bổng được tự động xét và trao, không cần nộp hồ sơ riêng 

•​ Sinh viên cần hoàn thành từng năm học và đáp ứng yêu cầu học tập để được tiếp tục nhận học bổng 

•​ Nếu đủ điều kiện đạt nhiều học bổng, sinh viên sẽ nhận học bổng có giá trị cao hơn 

 

6.2   UCC SEFS International Student Merit-Based Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế có kết quả học tập xuất sắc khi đăng ký các chương trình thuộc College of 

Science, Engineering and Food Science (Trường Khoa học, Kỹ thuật và Khoa học Thực phẩm - SEFS) của UCC. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm 20% học phí của những sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng. 
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ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Dành cho sinh viên quốc tế ngoài EU đã chấp nhận mời nhập học vào chương trình Thạc sĩ của SEFS 

•​ Sinh viên có thành tích học tập trước đó tương đương Bằng Danh dự Hạng Nhất (1H) 

•​ Học bổng trao tại thời điểm UCC gửi thư mời nhập học và tự động xét dựa trên kết quả học tập, không cần 

nộp hồ sơ riêng 

 

6.3   UCC SEFS Returning International Student Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đã từng học tập tại UCC và quay lại trường để theo học chương trình Thạc sĩ 
thuộc College of Science, Engineering and Food Science (Trường Khoa học, Kỹ thuật và Khoa học Thực phẩm - SEFS). 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm 20% học phí chương trình Thạc sĩ của sinh viên khu vực ngoài EU. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Du học sinh ngoài EU đã từng học tại UCC (trong một học kỳ, một năm hoặc thời gian dài hơn), nay quay lại 

để học tiếp các chương trình Thạc sĩ thuộc SEFS 

•​ Sinh viên không được nhận nhiều học bổng một lúc (áp dụng học bổng có giá trị cao hơn nếu đủ điều kiện 

nhận nhiều học bổng) 

 

6.4   UCC College of Business and Law International Undergraduate 
Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế theo học các chương trình Cử nhân thuộc College of Business and Law (Trường 

Kinh doanh & Luật) tại UCC. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €2.000/năm, được trao hàng năm và khấu trừ trực tiếp vào học phí. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU theo học chương trình Cử nhân tại Cork University Business School (Trường Kinh 

doanh Cork) và School of Law (Trường Luật) trực thuộc College of Business and Law của UCC 

•​ Sinh viên cần chấp nhận thư mời nhập học trên hệ thống đăng ký của UCC để đủ điều kiện nhận học bổng 

•​ Học bổng được tự động xét dựa trên kết quả học tập trước đó, không cần nộp hồ sơ riêng 

 

LƯU Ý 

Một khi đã được trao UCC College Of Business And Law International Undergraduate Scholarship, bạn không thể 

đồng thời nhận hoặc kết hợp với bất kỳ học bổng nào khác của UCC. 

 

6.5   UCC College of Business and Law Excellence Merit-Based Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế có kết quả học tập xuất sắc, theo học các chương trình Thạc sĩ thuộc College of 

Business and Law (Trường Kinh doanh & Luật) UCC. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm 20% học phí của những sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng. 
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ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU theo học chương trình Thạc sĩ thuộc College of Business and Law và đã chấp 

nhận thư mời nhập học trên hệ thống đăng ký của UCC 

•​ Có thành tích học tập trước đó tương đương Bằng Danh dự Hạng Nhất (1H) 

•​ Học bổng được trao tại thời điểm UCC gửi thư mời nhập học, tự động xét dựa trên kết quả học tập nên 

sinh viên không cần nộp hồ sơ riêng 

 

LƯU Ý 

Một khi đã được trao UCC College Of Business And Law Excellence Merit-Based Scholarship, bạn không thể đồng 

thời nhận hoặc kết hợp với bất kỳ học bổng nào khác của UCC. 

 

6.6   UCC College of Business and Law Progression Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tiếp tục hành trình học tập tại UCC, đặc biệt là những sinh viên đã từng học tập 

hoặc tốt nghiệp UCC và chuyển tiếp lên chương trình sau đại học. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €2.000, khấu trừ trực tiếp vào học phí quốc tế của chương trình sau đại học. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp UCC và tiếp tục học chương trình sau đại học; hoặc sinh viên quốc tế đã 

từng tham gia chương trình trao đổi hoặc du học tại UCC và tiếp tục đăng ký học chương trình sau đại học 

•​ Sinh viên phải đăng ký các chương trình Thạc sĩ thuộc Cork University Business School hoặc School of Law 

trực thuộc College of Business and Law 

•​ Học bổng được tự động xét tại thời điểm cấp thư mời nhập học, không cần nộp hồ sơ riêng 

 

LƯU Ý 

•​ Không áp dụng cho sinh viên được doanh nghiệp, chính phủ hoặc tổ chức khác tài trợ toàn bộ học phí 

(ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của UCC) 

•​ Sinh viên không được đồng thời hưởng các ưu đãi học phí khác nếu thuộc diện không được phép kết hợp 

theo quy định của UCC 

 

6.7   UCC CACSSS International Undergraduate Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế theo học các chương trình Cử nhân thuộc College of Arts, Celtic Studies and 

Social Sciences (Trường Nghệ thuật, Nghiên cứu Celtic và Khoa học Xã hội - CACSSS) tại UCC. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá, €2.000/năm, khấu trừ trực tiếp vào học phí trong mỗi năm học. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế đã chấp nhận thư mời nhập học vào các chương trình Cử nhân của trường CACSSS 

•​ Học bổng được tự động xét và trao, không cần nộp hồ sơ riêng 

•​ Sinh viên không được nhận nhiều học bổng một lúc (áp dụng học bổng có giá trị cao hơn nếu đủ điều kiện 

nhận nhiều học bổng) 
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LƯU Ý 

Học bổng có thể được gia hạn tối đa 3 năm hoặc trong toàn bộ thời gian khóa học (nếu chương trình có thời 

lượng ngắn hơn). Để tiếp tục nhận học bổng trong các năm tiếp theo, sinh viên cần đạt kết quả học tập theo 

yêu cầu và đủ điều kiện chuyển tiếp lên năm học tiếp theo. 

 

6.8   UCC CACSSS International Merit-Based Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế có kết quả học tập xuất sắc, theo học các chương trình Thạc sĩ thuộc College of 

Arts, Celtic Studies and Social Sciences (Trường Nghệ thuật, Nghiên cứu Celtic và Khoa học Xã hội - CACSSS) tại UCC. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm 20% học phí của những sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU theo học chương trình Thạc sĩ thuộc CACSSS và đã chấp nhận thư mời nhập học 

trên hệ thống đăng ký của UCC 

•​ Có thành tích học tập trước đó tương đương Bằng Danh dự Hạng Nhất (1H) 

•​ Học bổng được trao tại thời điểm UCC cấp thư mời nhập học, tự động xét dựa trên kết quả học tập trước 

đó nên sinh viên không cần nộp hồ sơ riêng 

 

LƯU Ý 

Một khi đã được trao UCC CACSSS International Merit-Based Scholarship, bạn không thể đồng thời nhận hoặc 

kết hợp với bất kỳ học bổng nào khác của UCC. 

 

6.9   UCC CACSSS Fee Discount for Returning Students 

Ưu đãi học phí dành cho sinh viên quốc tế đã từng học tập tại UCC và quay lại trường để theo học các chương trình 

Thạc sĩ thuộc College of Arts, Celtic Studies and Social Sciences (Trường Nghệ thuật, Nghiên cứu Celtic và Khoa học Xã 

hội - CACSSS). 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm 25% học phí dành cho sinh viên ngoài EU của chương trình Thạc sĩ. 
 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

Sinh viên ngoài EU đã từng học một hoặc nhiều học phần tại CACSSS (trong một học kỳ, một năm hoặc lâu hơn), 

quay lại trường tiếp tục đăng ký chương trình Thạc sĩ. 
 

6.10   UCC School of Nursing and Midwifery International Scholarships 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngoài EU tự chi trả học phí, theo học các chương trình Điều dưỡng tại School 

of Nursing and Midwifery (UCC). Mức học bổng được xác định dựa trên quốc gia cư trú và thứ hạng của quốc gia đó 

theo Chỉ số Phát triển Con người (HDI). 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Chương trình MSc Nursing (Non-EU): Với mức học phí €20.100 dành cho chương trình MSc Nursing (Non-EU), 

sinh viên Việt Nam thuộc nhóm quốc gia xếp hạng 67-115 theo HDI → đủ điều kiện nhận mức giảm 35% học phí 

( tương đương học phí còn €13.065) 
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ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế thuộc diện đóng học phí ngoài EU đã nhận thư mời nhập học chương trình MSc Nursing 

(Non-EU) toàn thời gian kéo dài 1 năm tại School of Nursing and Midwifery của UCC 

•​ Mức học bổng được xác định dựa trên quốc gia cư trú và thứ hạng HDI 

•​ Học bổng được áp dụng dưới hình thức giảm trực tiếp vào học phí, không chi trả trực tiếp cho sinh viên. 

 

LƯU Ý 

Thứ hạng HDI có thể thay đổi theo từng năm. Mức học bổng thực tế được xác định theo bảng xếp hạng HDI 

được UCC sử dụng tại thời điểm xét học bổng. 

 

6.11   UCC SLLC Excellence Scholarship - Masters 

Học bổng dành cho sinh viên có thành tích nổi bật, nộp đơn các chương trình Thạc sĩ thuộc School of Languages, 

Literatures and Cultures (Trường Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa - SLLC) tại UCC. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Người nhận học bổng được miễn phần học phí tương đương với mức học phí dành cho sinh viên EU. Sinh viên 

ngoài EU sẽ tự chi trả phần chênh lệch giữa mức học phí ngoài EU và mức học phí EU. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên EU và ngoài EU (trong đó có Việt Nam) nộp hồ sơ vào một trong các chương trình Thạc sĩ tại SLLC, 

bao gồm: 

–​ MA Asian Studies (Thạc sĩ Nghiên cứu Châu Á) 

–​ MA Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Trung cho người nói ngôn 

ngữ khác) 

–​ MA Migration, Mobility and Culture (Thạc sĩ Di cư, Di động và Văn hóa) 

–​ MA Translation Studies (Thạc sĩ Nghiên cứu Dịch thuật) 

–​ MA Applied Linguistics (Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng) 

•​ Ứng viên cần nộp hồ sơ học bổng riêng, kèm thư giới thiệu học thuật từ giảng viên, cố vấn học tập hoặc 

người hướng dẫn 

•​ Học bổng chỉ được trao sau khi ứng viên được UCC chấp nhận vào chương trình Thạc sĩ tương ứng 
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6.12   The College of Business and Law Scholarship for LLM by Research 

Học bổng dành cho ứng viên có thành tích học tập tốt và định hướng nghiên cứu chuyên sâu về Luật, theo học 

chương trình LLM by Research (Thạc sĩ nghiên cứu) tại School of Law (Trường Luật) UCC. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €14.500/năm. Học phí năm đầu tiên sẽ được khấu trừ từ giá trị học bổng, phần còn lại được 

trao dưới hình thức trợ cấp sinh hoạt. 

Ngoài ra, người nhận học bổng được: 

•​ Hỗ trợ học thuật từ 2 giảng viên School of Law trong vai trò người hướng dẫn 

•​ Tham gia các buổi trao đổi và nhận phản hồi thường xuyên về quá trình nghiên cứu 

•​ Sử dụng cơ sở vật chất dành cho sinh viên nghiên cứu sau đại học, bao gồm không gian làm việc riêng, thiết 

bị công nghệ thông tin và khu vực sinh hoạt 

•​ Tham gia các hoạt động nghiên cứu và hội thảo học thuật của School of Law 

•​ Được theo dõi và đánh giá tiến độ nghiên cứu định kỳ 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên theo học LLM by Research có bằng đại học ngành Luật hoặc lĩnh vực liên quan, đạt tối thiểu tương 

đương Khá Giỏi (Second Class Honours, Grade 1) 

•​ Có năng lực và định hướng nghiên cứu độc lập, thể hiện qua đề cương nghiên cứu 

•​ Có người hướng dẫn học thuật phù hợp tại School of Law 

•​ Nộp đề cương nghiên cứu, bao gồm mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, tổng quan tài 

liệu, đóng góp dự kiến, kế hoạch nghiên cứu và lý do lựa chọn UCC Law School 

•​ Có 2 thư giới thiệu học thuật 

 

LƯU Ý 

Học bổng có thời hạn 1 năm và không gia hạn. Học bổng dành riêng cho LLM by Research và người nhận học 

bổng phải hoàn thành chương trình LLM, không chuyển tiếp sang chương trình PhD trong thời gian nhận học 

bổng. 

 

6.13   The College of Business and Law Scholarship for Masters by Research 
in Business 

Học bổng dành cho sinh viên hiện đang theo học tại UCC, có thành tích học tập tốt và muốn tiếp tục thực hiện nghiên 

cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Kinh doanh. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng có trị giá €5.770, chi trả học phí cho chương trình Thạc sĩ theo hướng nghiên cứu (Masters by 

Research). 

Ngoài ra người nhận học bổng có các quyền lợi sau: 

•​ Được ít nhất một giảng viên thuộc lĩnh vực nghiên cứu phù hợp trực tiếp hướng dẫn, có thêm một giảng 

viên đảm nhiệm vai trò cố vấn học thuật 

•​ Được tham gia các buổi trao đổi định kỳ và nhận phản hồi về quá trình nghiên cứu 

•​ Được sử dụng các cơ sở vật chất dành cho sinh viên nghiên cứu sau đại học tại khoa/bộ môn liên quan 

•​ Tham gia thuyết trình học thuật đánh giá tiến độ trong quá trình học 
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ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên hiện đang theo học tại UCC có thành tích học tập tốt trong chương trình/bằng cấp được sử dụng 

làm cơ sở để xét tuyển vào chương trình Thạc sĩ nghiên cứu trong lĩnh vực Kinh doanh 

•​ Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập của bằng cấp đầu vào 

 

LƯU Ý 

Trong trường hợp đề tài có tiềm năng phát triển lên trình độ Tiến sĩ (PhD), sinh viên có thể được xem xét 

chuyển tiếp sang chương trình PhD với sự đồng ý của khoa và người hướng dẫn. 

Việc chuyển tiếp không đồng nghĩa với việc được cấp thêm kinh phí. Sinh viên cần ứng tuyển riêng cho các học 

bổng PhD nếu có. 
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07 

PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

University of Galway 
 

TRONG CHƯƠNG NÀY 

7.1   College of Business, Public Policy & Law Global Scholarships​  

7.2   College of Science and Engineering Global Scholarships​  

7.3   College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies Scholarships​  

7.4   College of Medicine and Health Scholarships​  
 

7.1   College of Business, Public Policy & Law Global Scholarships 

Học bổng từ J.E. Cairnes School of Business and Economics 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập tốt khi theo học các chương trình Cử nhân và Thạc sĩ tại 

J.E. Cairnes School of Business and Economics tại University of Galway (UoG). 

Học bổng bậc Cử nhân 

Undergraduate Awards 

Học bổng trị giá €5.000 dành cho sinh viên năm nhất của J.E. Cairnes School of Business and Economics. 

Region-Based Undergraduate Scholarship 

Học bổng theo khu vực trị giá €15.000 - €20.000, được phân bổ trong 3-4 năm học. 

Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia đủ điều kiện nhận học bổng theo khu vực, cùng với Ấn Độ, Trung Quốc, 

Brazil, Mexico, Thái Lan, Uganda và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Học bổng bậc Thạc sĩ 

Business Postgraduate Merit Scholarships 

Học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc khi theo học các chương trình Thạc sĩ tại J.E. Cairnes School 

of Business and Economics trực thuộc UoG. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Sinh viên có thể được giảm tới 50% học phí dựa trên thành tích học tập và tính cạnh tranh của hồ sơ. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên đăng ký các chương trình Thạc sĩ giảng dạy (Taught Masters) tại J.E. Cairnes School of Business and 

Economics, bao gồm: 

–​ MSc International Accounting and Analytics – Pathway A (Thạc sĩ Kế toán và Phân tích Quốc tế – Lộ trình 

A) 

–​ MSc International Accounting and Analytics – Pathway B (Thạc sĩ Kế toán và Phân tích Quốc tế – Lộ trình 

B) 

–​ MSc Corporate Finance (Thạc sĩ Tài chính Doanh nghiệp) 

–​ Master of Accounting (Thạc sĩ Kế toán) 

–​ MSc Management and Sustainability (Thạc sĩ Quản lý và Phát triển Bền vững) 

–​ MSc International Management (Thạc sĩ Quản lý Quốc tế) 
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–​ MSc Human Resource Management (Thạc sĩ Quản trị Nhân sự) 

–​ MEconSc in International Finance (Thạc sĩ Khoa học Kinh tế về Tài chính Quốc tế) 

–​ MSc FinTech (Economics and Financial Technology) (Thạc sĩ FinTech – Kinh tế và Công nghệ Tài chính) 

–​ MSc Global Environmental Economics (Thạc sĩ Kinh tế Môi trường Toàn cầu) 

–​ MSc Health Economics (Thạc sĩ Kinh tế Y tế) 

–​ MSc Information Systems Management (Thạc sĩ Quản lý Hệ thống Thông tin) 

–​ MSc Business Analytics (Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh) 

–​ MSc Cybersecurity Risk Management (Thạc sĩ Quản lý Rủi ro An ninh mạng) 

–​ MSc Marketing Management (Thạc sĩ Quản trị Marketing) 

–​ MSc Marketing Practice (Thạc sĩ Thực hành Marketing) 

•​ Đạt Hạng Nhất (H1) hoặc kết quả tương đương theo hệ thống đánh giá quốc tế trong bằng cấp đầu vào 

•​ Đã chấp nhận thư mời nhập học và thanh toán khoản đặt cọc theo yêu cầu để xác nhận vị trí học 

•​ Ứng viên đủ điều kiện được tự động xét học bổng, không cần nộp hồ sơ riêng 

 

Học bổng MBA  

UoG cung cấp nhiều học bổng dành cho ứng viên chương trình MBA, với mức hỗ trợ lên đến 50% học phí. Mỗi suất 

học bổng đi kèm một cố vấn riêng từ cộng đồng MBA hoặc đại học Galway. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm đến 50% học phí chương trình MBA. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Ứng viên đã nộp hồ sơ và được chấp nhận vào chương trình MBA tại UoG 

•​ Mỗi học bổng có thể có tiêu chí xét tuyển riêng 

•​ Người nhận học bổng được hỗ trợ thêm cố vấn riêng từ cộng đồng MBA hoặc đại học Galway 

 

CÁC HỌC BỔNG ÁP DỤNG 

•​ University of Galway University Foundation - GUF MBA Scholarship for Alumni (Học bổng dành cho cựu sinh viên 

UoG tiếp tục theo học chương trình MBA tại trường) - lên đến 50% học phí 

•​ MedTech MBA Scholarship (Học bổng MBA ngành Công nghệ Y tế) – lên đến 50% học phí 

•​ Social Impact MBA Scholarship (Học bổng MBA về Tác động Xã hội) – lên đến 50% học phí 

•​ Information and Communications Technology MBA Scholarship (Học bổng MBA ngành Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông) – lên đến 50% học phí 

•​ J.E. Cairnes School of Business and Economics MBA Scholarship (Học bổng MBA của J.E. Cairnes School of Business 

and Economics) – lên đến 50% học phí 

•​ McGinty Scholarship for Female Physicians (Học bổng McGinty dành cho Nữ Bác sĩ) 
•​ McGinty Scholarship for Allied Health Professionals (Học bổng McGinty dành cho Chuyên gia Y tế Liên ngành) 

•​ MBA Scholarship in Honour of Colm Feeney (Học bổng MBA tưởng niệm doanh nhân địa phương Colm Feeney) 

•​ 30% Club MBA Scholarship for Female Leaders (Học bổng MBA 30% Club dành cho Nữ lãnh đạo) 
 

LƯU Ý 

Ứng viên phải được chấp nhận vào chương trình MBA trước khi được xem xét học bổng. Mức hỗ trợ và điều 

kiện cụ thể có thể khác nhau tùy từng học bổng. 
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Học bổng từ School of Law  

Học bổng bậc Cử nhân 

Undergraduate Awards 

Học bổng trị giá €5.000 dành cho tất cả sinh viên năm nhất theo học tại School of Law. 

Region-Based Undergraduate Scholarship 

Học bổng trị giá €20.000 được phân bổ trong 4 năm học dành cho sinh viên năm nhất chương trình Cử nhân tại 

School of Law. 

Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia đủ điều kiện nhận học bổng theo khu vực, cùng với Ấn Độ, Trung Quốc, 

Việt Nam, Brazil, Mexico, Thái Lan, Uganda và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Học bổng bậc Thạc sĩ (School of Law Global Scholarship) 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngoài EU có thành tích học tập xuất sắc, theo học các chương trình Thạc sĩ 
giảng dạy (Taught Masters) tại School of Law. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm đến 50% học phí của chương trình. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU đã chấp nhận thư mời nhập học và thanh toán khoản đặt cọc để xác nhận vị trí 

học tại các chương trình Thạc sĩ trực thuộc School of Law 

•​ Ứng viên cần có Bằng Danh dự Hạng Nhất (H1) hoặc tương đương 

•​ Học bổng được tự động xét, không cần nộp hồ sơ riêng 

 

7.2   College of Science and Engineering Global Scholarships 

College of Science and Engineering (Trường Khoa học và Kỹ thuật) của UoG cung cấp nhiều học bổng dành cho sinh 

viên quốc tế theo học các chương trình Cử nhân và Thạc sĩ thuộc các khoa trực thuộc. 

School of Biological & Chemical Sciences (Khoa Sinh học và Khoa học Hóa học) 

Học bổng bậc Cử nhân 

•​ Học bổng trị giá €5.000 dành cho tất cả ứng viên đủ điều kiện 

•​ 1 suất học bổng Excellence trị giá €10.000 mỗi năm cho mỗi chương trình đào tạo 

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG 

•​ BSc Agricultural Science (Cử nhân Khoa học Nông nghiệp) 

•​ BSc Biomedical Science (Cử nhân Khoa học Y sinh) 

•​ BSc Biopharmaceutical Chemistry (Cử nhân Hóa học Dược phẩm Sinh học) 

•​ BSc Biotechnology (Cử nhân Công nghệ Sinh học) 

•​ BSc Genetics & Genomics (Cử nhân Di truyền học và Hệ gen) 
 

Học bổng bậc Thạc sĩ 
•​ Học bổng trị giá €2.000 dành cho tất cả ứng viên đủ điều kiện 

•​ 1 suất học bổng Excellence trị giá €10.000 cho mỗi chương trình 
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CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG 

•​ MSc Agrifood & Sustainability (Thạc sĩ Nông nghiệp Thực phẩm và Phát triển Bền vững) 

•​ MSc Biomedical Science (Thạc sĩ Khoa học Y sinh) 

•​ MSc Biotechnology (Thạc sĩ Công nghệ Sinh học) 

•​ MSc Climate Change, Agriculture and Food Security (Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu, Nông nghiệp và An ninh Lương 

thực) 
 

School of Computer Science (Khoa Khoa học Máy tính) 

Học bổng bậc Cử nhân 

•​ Học bổng trị giá €5.000/năm dành cho tất cả ứng viên đủ điều kiện 

•​ Học bổng Excellence trị giá €10.000/năm, mỗi chương trình có 3 suất 

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG 

•​ BSc (Hons) Computer Science and Information Technology (Cử nhân Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin) 
 

Học bổng bậc Thạc sĩ/Sau đại học 

•​ Học bổng trị giá €2.000 - €5.000/năm dành cho các ứng viên đủ điều kiện về thành tích 

•​ Học bổng Excellence trị giá €10.000/năm, mỗi chương trình có 3 suất 

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG 

•​ MSc Computer Science – Data Analytics (Thạc sĩ Khoa học Máy tính – Phân tích Dữ liệu) 

•​ MSc Computer Science – Artificial Intelligence (Thạc sĩ Khoa học Máy tính – Trí tuệ Nhân tạo) 

•​ MSc Computer Science – Adaptive Cybersecurity (Thạc sĩ Khoa học Máy tính – An ninh mạng Thích ứng) 

•​ MSc/HDip Software Design & Development (Thạc sĩ/Chứng chỉ Sau đại học về Thiết kế và Phát triển Phần mềm) 
 

School of Engineering (Khoa Kỹ thuật) 

Học bổng bậc Cử nhân 

•​ Học bổng Excellence trị giá €10.000/năm, chỉ có 1 suất áp dụng cho các chương trình 

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG 

•​ BE + ME Biomedical Engineering (Kỹ thuật Y sinh) 

•​ BE + ME Civil Engineering (Kỹ thuật Xây dựng) 

•​ BE + ME Electrical & Electronic Engineering (Kỹ thuật Điện và Điện tử) 

•​ BE + ME Electronic & Computer Engineering (Kỹ thuật Điện tử và Máy tính) 

•​ BE + ME Energy Systems Engineering (Kỹ thuật Hệ thống Năng lượng) 

•​ BE + ME Mechanical Engineering (Kỹ thuật Cơ khí) 

•​ BE Engineering (Undenominated) (Kỹ thuật – Chương trình chưa phân ngành) 
 

Học bổng bậc Thạc sĩ 
•​ Học bổng €2.000 dành cho tất cả ứng viên đủ điều kiện thành tích 

•​ Học bổng Excellence trị giá €10.000, chỉ có 1 suất áp dụng cho các chương trình 
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CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG 

•​ ME Biomedical Engineering (Thạc sĩ Kỹ thuật Y sinh) 

•​ MSc Biomedical Engineering (Thạc sĩ Kỹ thuật Y sinh) 

•​ ME Civil Engineering (Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng) 

•​ MSc Civil Engineering (Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng) 

•​ MSc Construction Innovation (Thạc sĩ Đổi mới trong Xây dựng) 

•​ ME Electrical & Electronic Engineering (Thạc sĩ Kỹ thuật Điện và Điện tử) 

•​ ME Electronic & Computer Engineering (Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử và Máy tính) 

•​ ME Energy Systems Engineering (Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Năng lượng) 

•​ MSc Energy Systems Engineering (Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Năng lượng) 

•​ MSc Intelligent Robotics (Thạc sĩ Robot Thông minh) 

•​ ME Mechanical Engineering (Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí) 

•​ MSc Mechanical Engineering (Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí) 

•​ MSc Medical Electronics and Digital Health (Thạc sĩ Điện tử Y tế và Y tế Số) 

•​ MSc Wind Energy Engineering (Thạc sĩ Kỹ thuật Năng lượng Gió) 
 

School of Mathematical & Statistical Sciences (Khoa Toán học và Khoa học Thống kê) 

Học bổng bậc Cử nhân 

•​ Học bổng trị giá €2.000/năm dành cho tất cả ứng viên đủ điều kiện 

•​ Học bổng Excellence trị giá €10.000/năm, chỉ có 1 suất cho toàn bộ chương trình thuộc School Of Mathematical 

& Statistical Sciences 

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG 

•​ BSc Financial Mathematics and Economics (Cử nhân Toán Tài chính và Kinh tế) 

•​ BSc Mathematical Science (Cử nhân Khoa học Toán học) 
 

Học bổng bậc Thạc sĩ 
•​ Học bổng trị giá €2.000 dành cho tất cả ứng viên đủ điều kiện 

•​ Học bổng Excellence trị giá €10.000, chỉ có 1 suất cho toàn bộ chương trình 

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG 

•​ MSc Genomics Data Science (Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu Hệ gen) 

•​ MSc Biomedical Genomics (Thạc sĩ Hệ gen Y sinh) 

•​ MSc Health and Data Science (Thạc sĩ Khoa học Sức khỏe và Dữ liệu) 
 

School of Natural Sciences (Khoa Khoa học Tự nhiên) 

Học bổng bậc Cử nhân 

•​ Học bổng trị giá €5.000/năm dành cho tất cả ứng viên đủ điều kiện 

•​ Học bổng Excellence trị giá €10.000/năm, chỉ có 1 suất cho toàn bộ chương trình 

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG 

•​ BSc Earth and Ocean Science (Cử nhân Khoa học Trái đất và Đại dương) 

•​ BSc Environmental Science (Cử nhân Khoa học Môi trường) 
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•​ BSc Marine Science (Cử nhân Khoa học Biển) 

•​ BSc Occupational Health and Safety Management (Cử nhân Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp) 

•​ BSc Physics (Cử nhân Vật lý) 

•​ BSc Zoology (Cử nhân Động vật học) 
 

Học bổng bậc Thạc sĩ 
•​ Học bổng thành tích trị giá €2.000 - €5.000/năm dành cho các ứng viên đủ điều kiện thành tích, tùy theo chương 

trình 

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG 

•​ MSc Environmental Leadership (Thạc sĩ Lãnh đạo Môi trường): €5.000/năm 

•​ MSc Marine and Freshwater Resources: Management (Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên Biển và Nước ngọt): 

€5.000/năm 

•​ MSc Sustainable Environments (Thạc sĩ Môi trường Bền vững): €5.000/năm 

•​ MSc Medical Physics (Thạc sĩ Vật lý Y khoa): €2.000/năm 

•​ MSc Occupational and Environmental Health and Safety (Thạc sĩ Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp và Môi 

trường): €2.000/năm 
 

School of Science - Bachelor of Science (Khoa Khoa học - Cử nhân Khoa học) 

Sinh viên theo học chương trình Bachelor of Science có cơ hội nhận Học bổng Excellence trị giá €10.000/năm (duy 

nhất 1 suất), hoặc Học bổng thành tích trị giá €5.000/năm (dành cho tất cả ứng viên đủ điều kiện). 

7.3   College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies Scholarships 

College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies (Trường Nghệ thuật, Khoa học Xã hội và Nghiên cứu Celtic) của UoG 

cung cấp học bổng Cử nhân và Thạc sĩ cho những sinh viên đủ điều kiện dưới đây. 

Học bổng hệ Cử nhân 

•​ Sinh viên năm nhất các chương trình thuộc College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies được nhận học 

bổng €2.000/năm 

•​ 1 học bổng Excellence trị giá €20.000 được phân bổ trong 4 năm (tương đương €5.000/năm) cho sinh viên có 

thành tích học tập nổi bật 

Học bổng bậc Thạc sĩ 
Sinh viên quốc tế đủ điều kiện sẽ được tự động xem xét các học bổng sau: 

•​ Học bổng Excellence: Miễn toàn bộ học phí của chương trình 

•​ Học bổng €2.000 dành cho sinh viên có bằng Cử nhân Hạng Nhất (H1) hoặc tương đương 

•​ Học bổng €1.500 dành cho sinh viên từng tham gia chương trình trao đổi hoặc du học tại UoG (bao gồm cả 

chương trình Summer School) 
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Sinh viên không cần nộp hồ sơ học bổng riêng; tất cả ứng viên quốc tế đủ điều kiện sẽ được tự động xem xét. 

7.4   College of Medicine and Health Scholarships 

College Of Medicine And Health (Trường Y khoa và Sức khỏe) của UoG trao 4 suất Học bổng Excellence theo khu vực, 

dành cho các ứng viên quốc tế theo học các chương trình Thạc sĩ giảng dạy (Taught Masters). 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm 50% học phí dành cho sinh viên quốc tế. 

 

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG 

•​ MSc Podiatric Medicine (Pre-Registration) (Thạc sĩ Y khoa Bàn chân – chương trình tiền đăng ký hành nghề) 

•​ MSc Applied Multilingualism (Thạc sĩ Đa ngôn ngữ Ứng dụng) 

•​ MA/PG Diploma in Health Promotion (Thạc sĩ/Chứng chỉ Sau đại học về Nâng cao Sức khỏe) 

•​ MSc Applied Clinical Data Analytics (Thạc sĩ Phân tích Dữ liệu Lâm sàng Ứng dụng) 

•​ MSc Clinical Research (Thạc sĩ Nghiên cứu Lâm sàng) 

•​ MSc Regenerative Medicine (Thạc sĩ Y học Tái tạo) 

•​ MSc Exercise Physiology & Application in Therapy (Thạc sĩ Sinh lý học Vận động và Ứng dụng trong Điều trị) 
•​ MSc Exercise Physiology & Rehabilitation (Thạc sĩ Sinh lý học Vận động và Phục hồi chức năng) 
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08 

PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

Dublin City University 
 

TRONG CHƯƠNG NÀY 

8.1   DCU Merit Scholarship​  

8.2   DCU Humanities and Social Sciences Scholarship​  

8.3   Faculty of Engineering & Computing International Scholarship​  

8.4   DCU Business School International Scholarship​  

8.5   Faculty of Science and Health International Scholarship​  
 

8.1   DCU Merit Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngoài EU theo học tại Dublin City University (DCU). 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng giảm một phần học phí, mức cụ thể tùy thuộc vào từng hồ sơ và quyết định của DCU. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Học bổng xét thành tích học tập trong hồ sơ ứng tuyển của sinh viên quốc tế ngoài EU 

•​ Không cần nộp hồ sơ học bổng riêng, DCU sẽ thông báo kết quả cùng với thông tin về hồ sơ nhập học nếu 

ứng viên đủ điều kiện nhận học bổng 

 

8.2   DCU Humanities and Social Sciences Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngoài EU có thành tích nổi bật, theo học các chương trình Thạc sĩ của Faculty of 

Humanities and Social Sciences (Khoa Nhân văn và Khoa học Xã hội) tại Dublin City University (DCU) 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm €2.000 học phí chương trình Thạc sĩ toàn thời gian dành cho sinh viên ngoài EU. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU có thành tích học tập tốt 

•​ Đã nhận thư mời nhập học vào một trong các chương trình Thạc sĩ toàn thời gian thuộc Faculty of 

Humanities and Social Sciences 

•​ Không cần nộp hồ sơ riêng; sinh viên ngoài EU sẽ được tự động xét và chỉ ứng viên được trao học bổng 

được thông báo 

 

8.3   Faculty of Engineering & Computing International Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngoài EU theo học một số chương trình Thạc sĩ của Faculty of Engineering & 

Computing (Khoa Kỹ thuật và Máy tính) tại DCU. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm €5.000 học phí chương trình toàn thời gian dành cho sinh viên ngoài EU. 
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ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU đã nhận thư mời nhập học vào một trong các chương trình sau: 

–​ MEng Mechanical and Manufacturing Engineering (Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí và Sản xuất) 

–​ MSc Computing (Thạc sĩ Máy tính) 

–​ MEng Electronic and Computer Engineering (Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử và Máy tính) 

–​ MSc Electronic and Computer Technology (Thạc sĩ Công nghệ Điện tử và Máy tính) 

•​ Không cần nộp hồ sơ riêng; ứng viên đủ điều kiện sẽ được tự động xét và thông báo qua email nếu được 

trao học bổng 

•​ Học bổng này không thể kết hợp với học bổng DCU khác 

 

LƯU Ý 

Mức học bổng và các chương trình Thạc sĩ nói trên áp dụng cho năm học 2026–2027 và có thể thay đổi trong 

các năm học tiếp theo. 

 

8.4   DCU Business School International Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngoài EU theo học một số chương trình Cử nhân và Thạc sĩ toàn thời gian tại 

DCU Business School. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

•​ Bậc Cử nhân: Giảm €1.100 học phí chương trình toàn thời gian 

•​ Bậc Thạc sĩ: Giảm €2.000 học phí chương trình toàn thời gian 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên ngoài EU nhận thư mời nhập học các chương trình Cử nhân & Thạc sĩ như sau: 

–​ Bachelor of Business Studies International (Cử nhân Kinh doanh Quốc tế) 

–​ Bachelor of Business Studies (Cử nhân Kinh doanh) 

–​ BA Accounting and Finance (Cử nhân Kế toán và Tài chính) 

–​ BSc Aviation Management/Aviation Management with Pilot Studies (Cử nhân Quản trị Hàng 

không/Quản trị Hàng không và Đào tạo Phi công) 

–​ BSc Marketing, Innovation and Technology (Cử nhân Marketing, Đổi mới và Công nghệ) 

–​ BSc Digital Business and Innovation (Cử nhân Kinh doanh Số và Đổi mới) 

–​ MSc Human Resource Management (Thạc sĩ Quản trị Nhân sự) 

–​ MSc International Accounting & Business (Thạc sĩ Kế toán và Kinh doanh Quốc tế) 

–​ MSc Global Management (Digital Disruption) (Thạc sĩ Quản trị Toàn cầu - Chuyển đổi Số) 

–​ MSc Accounting (Thạc sĩ Kế toán) 

–​ MSc Finance (Thạc sĩ Tài chính) 

–​ MSc Management (Thạc sĩ Business) (Quản trị Kinh doanh) 

–​ MSc Management (Strategy) (Thạc sĩ Quản trị Chiến lược) 

–​ Thạc sĩ MSc Digital Marketing (Thạc sĩ Marketing Kỹ thuật số) 

–​ Thạc sĩ MSc Business Analytics (Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh) 

–​ Thạc sĩ MSc Management (Operations and Supply Chain) (Thạc sĩ Quản trị Vận hành và Chuỗi Cung ứng) 

–​ Thạc sĩ MSc Quantitative Economics for Business and Management (Thạc sĩ Kinh tế Định lượng cho Kinh 

doanh và Quản trị) 
–​ MSc Quantitative Economics for International Business and Management (Thạc sĩ Kinh tế Định lượng 

cho Kinh doanh và Quản trị Quốc tế) 
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•​ Không cần nộp hồ sơ riêng; ứng viên đủ điều kiện sẽ được tự động xét và thông báo qua email nếu được 

trao học bổng 

•​ Học bổng này không thể kết hợp với học bổng DCU khác 

 

LƯU Ý 

Mức học bổng và các chương trình nói trên áp dụng cho năm học 2026–2027 và có thể thay đổi trong các năm 

học tiếp theo. 

 

8.5   Faculty of Science and Health International Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngoài EU theo học một số chương trình toàn thời gian của Faculty of Science 

and Health (Khoa Khoa học và Sức khỏe) tại DCU. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

•​ Bậc Cử nhân: Giảm €6.100 học phí chương trình toàn thời gian 

•​ Bậc Thạc sĩ: Giảm €5.000 học phí chương trình toàn thời gian dành cho sinh viên ngoài EU trong năm học 

2026–2027. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên ngoài EU nhận thư mời nhập học các chương trình Cử nhân & Thạc sĩ như sau: 

–​ BSc in Nursing (General) (Cử nhân Điều dưỡng Tổng quát) 

–​ BSc in Nursing (Mental Health) (Cử nhân Điều dưỡng Sức khỏe Tâm thần) 

–​ BSc in Nursing (Intellectual Disability) (Cử nhân Điều dưỡng Người khuyết tật Trí tuệ) 

–​ BSc in Children’s and General Nursing (Cử nhân Điều dưỡng Trẻ em và Điều dưỡng Tổng quát) 

–​ MSc in Diagnostics and Precision Medicine (Thạc sĩ Chẩn đoán và Y học Chính xác) 

–​ MSc in Biotherapeutics (Thạc sĩ Dược phẩm Sinh học) 

–​ MSc in Bioprocess Engineering (Thạc sĩ Kỹ thuật Quy trình Sinh học) 

•​ Không cần nộp hồ sơ riêng; ứng viên đủ điều kiện sẽ được tự động xét và thông báo qua email nếu được 

trao học bổng 

•​ Học bổng này không thể kết hợp với học bổng DCU khác 

 

LƯU Ý 

Mức học bổng và các chương trình Thạc sĩ nói trên áp dụng cho năm học 2026–2027 và có thể thay đổi trong 

các năm học tiếp theo. 
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PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

University of Limerick 
 

TRONG CHƯƠNG NÀY 

9.1   UL Progression Scholarship​  

9.2   Faculty of Science and Engineering Scholarships​  

9.3   Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences Scholarships​  

9.4   Kemmy Business School Scholarship​  

9.5   Faculty of Education and Health Sciences Scholarships​  
 

9.1   UL Progression Scholarship 

Học bổng chuyển tiếp sau đại học, dành riêng cho sinh viên hoàn thành chương trình Cử nhân 4 năm tại University of 

Limerick (UL) trước khi nhận thư mời nhập học Thạc sĩ và quay lại trường. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Người nhận học bổng được hưởng mức học phí dành cho sinh viên EU (tương đương khoảng 50% học phí) so 

với mức dành cho sinh viên ngoài EU. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế đóng học phí theo mức ngoài EU 

•​ Đã hoàn thành chương trình Cử nhân 4 năm tại UL và tiếp tục học lên chương trình Thạc sĩ của trường 

•​ Áp dụng cho các chương trình Thạc sĩ tại UL ngoại trừ MSc Sustainable Resource Management, Policy and 

Practice (Thạc sĩ Quản lý, Chính sách và Thực hành Tài nguyên Bền vững) 

 

9.2   Faculty of Science and Engineering Scholarships 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng có giá trị €2.000/năm, giảm trực tiếp vào học phí. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU đăng ký các chương trình đủ điều kiện thuộc Faculty of Science and Engineering 

(Khoa Khoa học và Kỹ thuật) của UL 

•​ Học bổng được xét dựa trên thành tích học tập, sinh viên sẽ được tự động xem xét khi nộp hồ sơ vào 

chương trình phù hợp 

 

9.3   Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences Scholarships 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng có giá trị €2.000/năm, áp dụng dưới hình thức giảm học phí. 

 

32 



HANDBOOK HỌC BỔNG IRELAND​ 09 · University of Limerick 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU đăng ký các chương trình đủ điều kiện thuộc Faculty of Arts, Humanities and 

Social Science (Khoa Nghệ thuật, Nhân văn và Khoa học Xã hội) của UL 

•​ Học bổng được xét dựa trên thành tích học tập, sinh viên sẽ được tự động xem xét khi nộp hồ sơ vào 

chương trình phù hợp 

•​ Áp dụng cho cả các chương trình thuộc Irish World Academy of Music and Dance 

 

9.4   Kemmy Business School Scholarship 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €2.500/năm, áp dụng dưới hình thức giảm học phí. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU đăng ký các chương trình đủ điều kiện tại Kemmy Business School - trường kinh 

doanh trực thuộc UL 

•​ Học bổng được xét dựa trên thành tích học tập, sinh viên sẽ được tự động xem xét khi nộp hồ sơ vào 

chương trình phù hợp 

 

9.5   Faculty of Education and Health Sciences Scholarships 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €2.000/năm. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU theo học các chương trình Thạc sĩ tại Faculty of Education and Health Sciences 

(Khoa Giáo dục và Khoa học Sức khỏe) của UL 

•​ Các chương trình áp dụng: 

–​ MA Psychology (Thạc sĩ Tâm lý học) 

–​ MSc Psychological Science (Thạc sĩ Khoa học Tâm lý) 

–​ MSc Sports Performance (Thạc sĩ Thành tích Thể thao) 

–​ MSc Sports, Exercise and Performance Psychology (Thạc sĩ Tâm lý học Thể thao, Vận động và Thành tích) 

–​ MSc Mental Skills and Mental Health in Sports and Exercise (Thạc sĩ Kỹ năng Tâm lý và Sức khỏe Tinh 

thần trong Thể thao và Vận động) 

•​ Học bổng được xét dựa trên thành tích học tập và không cần nộp hồ sơ riêng; sinh viên sẽ được tự động 

xem xét khi đăng ký một trong các chương trình nêu trên 
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PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

Maynooth University 
 

TRONG CHƯƠNG NÀY 

10.1   Vice President International Scholar Award​  

10.2   Maynooth University International Excellence Scholarship​  

10.3   Maynooth University International Loyalty Scholarship​  

10.4   Maynooth University International Merit Award​  

10.5   Dean of the Faculty of Arts & Humanities - International Postgraduate Scholarship​  
 

10.1   Vice President International Scholar Award 

Đây là học bổng trao cho 2 ứng viên quốc tế xuất sắc theo học chương trình Thạc sĩ tại Maynooth University (MU). 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Người nhận học bổng được giảm €7.500 trực tiếp vào học phí. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ 2 sinh viên quốc tế ngoài EU có thành tích xuất sắc, đăng ký một trong những chương trình Thạc sĩ và học 

tập trực tiếp tại MU 

•​ Đã chấp nhận thư mời nhập học và thanh toán khoản đặt cọc theo yêu cầu 

•​ Đáp ứng yêu cầu đầu vào về trình độ tiếng Anh của trường 

•​ Có bằng Cử nhân từ trường đại học nằm trong Top 500 theo bảng xếp hạng QS hoặc Times Higher 

Education 

•​ Đạt kết quả Cử nhân tương đương Hạng Nhất (First-Class Honours) theo hệ thống giáo dục Ireland 

•​ Ứng viên cần nộp bài luận cá nhân, thể hiện thành tích học tập, phẩm chất cá nhân, năng lực lãnh đạo hoặc 

hoạt động cộng đồng, cũng như cách học bổng hỗ trợ mục tiêu học tập và định hướng tương lai 

 

10.2   Maynooth University International Excellence Scholarship 

Học bổng có tính cạnh tranh cao, số lượng giới hạn 6 suất dành cho 6 sinh viên xuất sắc đến từ 6 khu vực trên thế 

giới. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €5.000, giảm trực tiếp vào học phí trong 1 năm. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ 6 sinh viên quốc tế đến từ Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á và các khu vực còn lại trên thế 

giới 

•​ Sinh viên đã đăng ký chương trình sau đại học toàn thời gian tại MU, đã chấp nhận thư mời nhập học và 

thanh toán khoản đặt cọc theo yêu cầu 

•​ Đạt tối thiểu 80% trong bằng cấp đầu vào 

•​ Ứng viên cần nộp bài luận cá nhân, trình bày thành tích học tập, thành tựu đã đạt được, lý do lựa chọn MU 

và sự phù hợp giữa định hướng học tập của bản thân với thế mạnh của trường 
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10.3   Maynooth University International Loyalty Scholarship 

Học bổng dành cho cựu sinh viên quốc tế của MU quay lại trường để tiếp tục học tập ở bậc Sau đại học. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €1.500, giảm trực tiếp vào học phí. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Cựu sinh viên MU đến từ các nước ngoài EU, đăng ký chương trình Sau đại học toàn thời gian, học trực tiếp 

tại trường 

•​ Đã chấp nhận thư mời nhập học và thanh toán khoản đặt cọc theo yêu cầu 

•​ Ứng viên cần nộp bài luận cá nhân, trình bày lý do quay lại MU, trải nghiệm học tập trước đây và cách trải 

nghiệm đó ảnh hưởng đến quyết định học tiếp cũng như định hướng tương lai 

 

10.4   Maynooth University International Merit Award 

Đây là học bổng dành cho 25 sinh viên quốc tế có thành tích học tập tốt, được nhận thư mời học tập tại MU. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €1.500, giảm trực tiếp vào học phí. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ 25 sinh viên quốc tế ngoài EU đăng ký theo học chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ toàn thời gian ở MU 

(ứng viên Thạc sĩ cần đạt tối thiểu 80% trong bằng cấp đầu vào) 

•​ Đã chấp nhận thư mời nhập học và thanh toán khoản đặt cọc theo yêu cầu 

•​ Ứng viên cần nộp bài luận cá nhân, trình bày lý do lựa chọn MU, sự phù hợp của chương trình với mục tiêu 

học tập và những điều mong muốn đạt được trong quá trình học 

 

10.5   Dean of the Faculty of Arts & Humanities - International Postgraduate 
Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập tốt, theo học chương trình Thạc sĩ tại Faculty of Arts & 

Humanities (Khoa Nghệ thuật & Nhân văn) của MU. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €2.000, giảm trực tiếp vào học phí. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ 2 sinh viên quốc tế đăng ký chương trình Thạc sĩ toàn thời gian, học trực tiếp tại Faculty of Arts & 

Humanities tại MU 

•​ Đã chấp nhận thư mời nhập học và thanh toán khoản đặt cọc theo yêu cầu 

•​ Đạt kết quả bằng cấp đầu vào tương đương tối thiểu 65% theo hệ thống giáo dục đại học Ireland 

•​ Ứng viên cần nộp bài luận cá nhân, trình bày lý do lựa chọn chương trình học tại Faculty of Arts & 

Humanities của MU 
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PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

National College of Ireland 
 

TRONG CHƯƠNG NÀY 

11.1   NCI Undergraduate Academic Scholarship​  

11.2   Early Childhood Education and Care (ECEC) Scholarship​  

11.3   Young Future Leaders Programme Scholarship​  

11.4   Masters Academic Merit Scholarships​  
 

11.1   NCI Undergraduate Academic Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên nhập học mọi chương trình Cử nhân của NCI, bắt đầu từ năm nhất. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €2.000 - €3.000/năm. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Tất cả sinh viên nhận được thư mời nhập học chương trình Cử nhân tại NCI 

•​ Không cần nộp hồ sơ học bổng riêng, sinh viên được tự động xét học bổng dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó 

có kết quả học tập trong hồ sơ học thuật 

 

11.2   Early Childhood Education and Care (ECEC) Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký chương trình BA (Hons) in Early Childhood Education and Care (Cử nhân Giáo 

dục và Chăm sóc Trẻ nhỏ) bắt đầu vào kỳ tháng 9 hàng năm. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €4.000/năm. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên chương trình BA (Hons) Early Childhood tại NCI 

•​ Sinh viên nhận được thư mời nhập học sẽ được tự động xét học bổng dựa trên kết quả học tập 

 

11.3   Young Future Leaders Programme Scholarship 

Đây là học bổng dành cho những bạn trẻ đã từng tham dự chương trình Young Future Leaders Programme (Nhà lãnh 

đạo trẻ tương lai) do NCI tổ chức, tập trung vào lãnh đạo, phát triển bản thân và chuẩn bị cho môi trường học tập, 

làm việc quốc tế. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €3.000/năm. 
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ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế đăng ký chương trình Cử nhân toàn thời gian của NCI và nhập học từ năm nhất 

•​ Ứng viên đã được thư mời nhập học tại NCI, hoàn thành Young Future Leaders Programme và có chứng 

nhận tham gia chương trình 

•​ Cần nộp hồ sơ đăng ký học bổng riêng theo yêu cầu của NCI 

•​ Học bổng không thể kết hợp với các học bổng khác của NCI 

 

11.4   Masters Academic Merit Scholarships 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập tốt khi theo học các chương trình Thạc sĩ tại NCI. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá lên đến €5.000. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế đăng ký vào các chương trình Thạc sĩ tại NCI (áp dụng cho kỳ nhập học tháng 1 và tháng 9) 

•​ Học bổng xét dựa trên thành tích học tập trước đó và các tiêu chí đầu vào áp dụng cho từng quốc gia 

•​ Không cần nộp hồ sơ học bổng riêng, sinh viên nhận được thư mời nhập học sẽ được tự động xét học bổng 
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PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

South East Technological 
University 

 

TRONG CHƯƠNG NÀY 

12.1   SETU International Student Entry Awards​  

12.2   SETU International Academic Excellence Scholarship (IAES)​  

12.3   SETU Global Advancement to Postgraduate Award​  
 

12.1   SETU International Student Entry Awards 

Đây là học bổng dành cho sinh viên quốc tế theo học chương trình Cử nhân và Thạc sĩ toàn thời gian, học trực tiếp 

tại các cơ sở của SouthEast Technological University (SETU). 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm từ 7% đến 30% học phí (tùy thuộc vào chương trình học, thành tích học tập và năng lực tiếng Anh của 

ứng viên). 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU tự chi trả học phí, học trực tiếp tại cơ sở Carlow, Waterford và Wexford của SETU 

•​ Sinh viên đủ điều kiện sẽ được SETU thông báo về mức học bổng sau khi nhận thư mời nhập học 

•​ Học bổng được tự động xét dựa trên thông tin trong hồ sơ đăng ký chương trình 

•​ Học bổng cần được duy trì bằng việc học tập toàn thời gian và đáp ứng các yêu cầu về kết quả học tập, tín 

chỉ và tiến độ chương trình 

•​ Không thể kết hợp với các học bổng học phí khác của SETU 

 

12.2   SETU International Academic Excellence Scholarship (IAES) 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc, nhằm ghi nhận năng lực học thuật và tiềm năng 

đóng góp cho cộng đồng SETU. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Có 2 mức học bổng: 

•​ Full IAES: miễn 100% học phí 

•​ Major IAES: miễn 50% học phí 

Học bổng IAES của SETU chỉ được dùng để chi trả học phí chương trình mà ứng viên đăng ký. Học bổng được 

gia hạn tự động mỗi năm nếu sinh viên duy trì các yêu cầu về kết quả học tập và tiến độ chương trình. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU tự chi trả học phí, đăng ký chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ toàn thời gian và 

phải học trực tiếp tại các cơ sở Carlow, Waterford và Wexford của SETU 

•​ Sinh viên bắt đầu một chương trình học mới tại SETU (người đang theo học tại trường không được xét IAES 

cho chính chương trình hiện tại) 
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•​ Đã có một trong các trạng thái hồ sơ: được cấp thư mời, thư mời có điều kiện, đã chấp nhận hoặc chấp 

nhận có điều kiện 

•​ Với học bổng theo khu vực, ứng viên cần đáp ứng yêu cầu về nơi cư trú do SETU Global quy định 

•​ Học bổng được xét cạnh tranh với số lượng giới hạn, dựa chủ yếu trên thành tích học tập kết hợp với đánh 

giá tổng thể hồ sơ học bổng 

•​ Ứng viên cần chủ động nộp hồ sơ học bổng riêng theo hướng dẫn của SETU, không đồng thời nhận học 

bổng học phí khác song song với IAES 

•​ Khi nhận học bổng Full IAES, sinh viên vẫn cần thanh toán khoản đặt cọc theo yêu cầu (khoản đặt cọc sẽ 

được hoàn lại sau khi đăng ký nhập học) 

•​ Người nhận học bổng được kỳ vọng tham gia vai trò Đại sứ Quốc tế của SETU 

 

12.3   SETU Global Advancement to Postgraduate Award 

Đây là hình thức hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế đã có quá trình học tập tại SETU và tiếp tục học lên bậc Thạc sĩ tại 

trường. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Người nhận được áp dụng mức học phí Thạc sĩ dành cho sinh viên EU, giúp giảm đáng kể học phí so với mức 

dành cho sinh viên ngoài EU. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU đã hoàn thành ít nhất 2 năm học bậc Cử nhân tại SETU, hoặc kết hợp giữa 

chương trình Cử nhân và chương trình Thạc sĩ giảng dạy Level 9 (Taught postgraduate) ngay trước khi 

chuyển tiếp sang chương trình Thạc sĩ nghiên cứu (Research postgraduate) tại SETU 

•​ Người đăng ký cần nộp hồ sơ chương trình Thạc sĩ theo diện sinh viên quốc tế ngoài EU, cung cấp mã số 

sinh viên kèm bảng điểm để xác nhận quá trình học tập tại SETU 

•​ Sau khi nhận thư mời nhập học, sinh liên hệ với bộ phận Tuyển sinh Quốc tế của SETU để được thực hiện 

thủ tục áp dụng mức học phí ưu đãi 
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PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

Atlantic Technological 
University 

 

TRONG CHƯƠNG NÀY 

13.1   ATU Global Entry Scholarship​  

13.2   ATU Global Partnership Scholarship​  

13.3   ATU Global Merit Entry Scholarship​  

13.4   ATU Global Excellence Scholarship​  

13.5   ATU Alumni Scholarship​  
 

13.1   ATU Global Entry Scholarship 

Học bổng Atlantic Technological University (ATU) hỗ trợ học phí dành cho sinh viên quốc tế. Mức được xác định dựa 

trên GDP bình quân đầu người. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

•​ Giảm €2.000 học phí cho sinh viên đến từ quốc gia có GDP bình quân đầu người dưới 25.000 USD và trên 

12.500 USD 

•​ Giảm €3.000 học phí cho sinh viên đến từ quốc gia có GDP bình quân đầu người 12.500 USD trở xuống 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế đủ điều kiện sẽ được xác định mức giảm học phí dựa trên quốc gia xuất xứ và mức GDP 

bình quân đầu người theo phân loại của World Bank 

•​ Sinh viên Việt Nam thuộc nhóm giảm 2.000 học phí (GDP bình quân đầu người trên 12.500 USD và dưới 

25.000 USD theo cách phân loại của chương trình học bổng này) 

 

13.2   ATU Global Partnership Scholarship 

Chương trình hỗ trợ giảm chi phí học tập tại trường dành cho sinh viên thuộc các trường đối tác của ATU hoặc 

người có học bổng chính phủ. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm €3.000 học phí cho ứng viên được trao học bổng. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế thuộc các trường đối tác của ATU hoặc sinh viên nhận học bổng do chính phủ tài trợ 

•​ Áp dụng cho sinh viên thuộc các nhóm đối tượng đủ điều kiện theo chính sách của ATU 
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13.3   ATU Global Merit Entry Scholarship 

Học bổng thành tích dành cho sinh viên quốc tế sở hữu visa Stamp 2 có kết quả học tập nổi bật khi đăng ký chương 

trình Cử nhân hoặc Sau đại học tại ATU. Số lượng học bổng có hạn và được xét cạnh tranh. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm €4.000 học phí cho ứng viên được trao học bổng. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Bậc Cử nhân: 

–​ Sinh viên quốc tế ngoài EU nhập học năm nhất chương trình Bậc 8 (NFQ Level 8) 

–​ IELTS 6.5 trở lên (không kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương 

–​ Đạt CGPA trên 80% ở trình độ NFQ Level 5 

•​ Bậc Sau đại học: 

–​ Sinh viên quốc tế ngoài EU có trình độ IELTS 7.0 trở lên (không kỹ năng nào dưới 6.5) hoặc chứng chỉ 
tiếng Anh tương đương 

–​ Có bằng Cử nhân Hạng Nhất (First Class Honours) trong lĩnh vực liên quan, tương đương NFQ Level 8 
 

13.4   ATU Global Excellence Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngoài EU có thành tích học tập xuất sắc và năng lực tiếng Anh nổi bật. Số lượng 

học bổng có hạn và được xét cạnh tranh. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm €6.000 học phí cho người nhận học bổng. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU sở hữu visa Stamp 2 

•​ Đăng ký nhập học năm nhất chương trình Cử nhân (NFQ Level 8) 

•​ Đạt tối thiểu IELTS 7.0 (không kỹ năng nào dưới 6.5) hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương 

•​ CGPA trên 85% ở trình độ NFQ Level 5 

 

13.5   ATU Alumni Scholarship 

Học bổng dành cho cựu sinh viên ATU và các trường tiền thân quay lại trường để tiếp tục học chương trình Thạc sĩ 
(NFQ Level 9), bao gồm hình thức toàn thời gian và bán thời gian, học trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm 20% học phí trong năm học đầu tiên của chương trình Thạc sĩ. 
 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên tốt nghiệp ATU hoặc một trong các trường tiền thân của ATU (GMIT, LYIT, IT Sligo và St Angela’s 

College) với bằng Cử nhân Level 8 trở lên 

•​ Là thành viên của ATU Alumni Network (Mạng lưới Cựu sinh viên ATU) 

•​ Ứng viên cần nộp hồ sơ học bổng riêng thông qua ATU Alumni Office trước khi bắt đầu chương trình Thạc 

sĩ 
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LƯU Ý 

•​ Học bổng không thể kết hợp với các học bổng, giải thưởng hoặc ưu đãi học phí khác 

•​ Sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình Cử nhân Level 8 toàn thời gian tại ATU và chuyển tiếp trực 

tiếp lên bậc Sau đại học đã thuộc diện được hưởng giảm 20% học phí Non-EU dành cho cựu sinh viên 
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PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

Technological University of the 
Shannon 

 

14.1   TUS Global Scholarships 

Văn phòng Global của Technological University of the Shannon (TUS) sẽ tự động xét học bổng trong quá trình xét 

tuyển. Sinh viên đáp ứng tiêu chí sẽ được thông báo mức học bổng trong thư mời nhập học. 

CÁC LOẠI HỌC BỔNG & GIÁ TRỊ 

•​ Merit-based Academic Scholarship (Undergraduate) (Học bổng Thành tích học tập bậc Cử nhân) lên đến 

€3.000, xét dựa trên GPA 

•​ Merit-based Academic Scholarship - Postgraduate (Học bổng Thành tích học tập bậc Sau đại học) lên đến 

€4.000, xét dựa trên GPA 

•​ Alumni Scholarship (Học bổng Cựu sinh viên) trị giá €3.000 - €4.000 

•​ Sibling/Family Member Scholarship (Học bổng dành cho Anh/Chị/Em hoặc Thành viên gia đình) trị giá €1.000 

•​ TUS Global Scholarship (Học bổng TUS Global, trước đây là President’s Scholarship) lên đến €3.000 

•​ Homecoming Scholarship (Học bổng Homecoming) trị giá €5.000 

•​ Nursing Scholarship (Học bổng Điều dưỡng) trị giá €6.000 

•​ Foundation Scholarship (Học bổng Dự bị) từ €1.000 – €2.000, xét dựa trên GPA 

•​ TUS Embassy Scholarship (Học bổng Đại sứ quán TUS) trị giá €1.000 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế đóng mức học phí ngoài EU đều có cơ hội nhận học bổng từ TUS 

•​ TUS Global sẽ đánh giá hồ sơ và quyết định loại học bổng mà sinh viên đủ điều kiện nhận 

 

LƯU Ý 

•​ Sinh viên có thể bị giới hạn về việc kết hợp nhiều loại học bổng 

•​ Mức học bổng tối đa thông thường là €4.000 (trừ Homecoming Scholarship và Partnership Scholarship) 

•​ Sinh viên sẽ được giữ mức học bổng được trao tại thời điểm nhập học trong suốt thời gian học tại TUS, 

ngoại trừ các năm học tiếp theo của chương trình Cử nhân Điều dưỡng 
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PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

Shannon College of Hotel 
Management 

 

TRONG CHƯƠNG NÀY 

15.1   Shannon College Hospitality Rising Star Scholarship​  

15.2   Shannon College Hospitality Excellence Scholarship​  

15.3   Shannon College Global Achievement Scholarship​  
 

15.1   Shannon College Hospitality Rising Star Scholarship 

Học bổng dành cho những sinh viên có thành tích xuất sắc, thể hiện niềm đam mê, sự cam kết phát triển đối với 

ngành ngành Quản trị Khách sạn và Du lịch trong buổi phỏng vấn với Shannon College of Hotel Management (SCHM). 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €15.000 được phân bổ vào các năm 1, 3, 4 của chương trình. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế đăng ký chương trình Cử nhân 

•​ Không cần nộp hồ sơ học bổng riêng, ứng viên đủ điều kiện sẽ được tự động xem xét trong quá trình tuyển 

sinh 

 

15.2   Shannon College Hospitality Excellence Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên đăng ký các chương trình Sau đại học tại SCHM. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng giảm đến 50% học phí. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế bậc Sau đại học có thành tích học tập nổi bật 

•​ Thể hiện động lực, quyết tâm theo đuổi và thành công trong ngành Quản trị Khách sạn và Du lịch 

 

15.3   Shannon College Global Achievement Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và thể hiện cam kết theo đuổi thành tích cao trong quá 

trình phỏng vấn tuyển sinh. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €5.000. 
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ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế đăng ký vào chương trình Cử nhân tại SCHM 

•​ Không cần nộp hồ sơ học bổng riêng 
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PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

Griffith College 
 

16.1   Griffith Global Excellence Scholarship (GGES) 

Học bổng Griffith College trao tặng cho cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc và tham vọng phát triển. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm 50% học phí dành cho sinh viên ngoài EU. 

Học bổng được xét cho từng năm học và có thể tiếp tục được duy trì nếu sinh viên hoàn thành năm học trước 

với kết quả tối thiểu H2.1 và đạt tỷ lệ tham dự từ 80% trở lên. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Áp dụng cho sinh viên quốc tế đăng ký vào chương trình Cử nhân và Thạc sĩ tại Griffith College 

•​ Hồ sơ được đánh giá dựa trên CGPA/kết quả học tập, năng lực tiếng Anh các yêu cầu đầu vào khác của 

chương trình (nếu có) như portfolio, phỏng vấn…, bài luận mục tiêu (Statement of Purpose) 

•​ Sinh viên đến từ Việt Nam cần thỏa mãn các điều kiện như sau: 

–​ Cử nhân: Tốt nghiệp THPT với điểm trung bình 90%, IELTS 6.5, không kỹ năng nào dưới 6.0 

–​ Thạc sĩ: Bằng Cử nhân đạt tối thiểu 8.0/10.0 hoặc 3.5/4.0, IELTS 7.0, không kỹ năng nào dưới 6.5 
 

16.2   Progression Scholarships 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế đã từng học tại Griffith College, nay quay lại và tiếp tục học lên bậc học cao 

hơn. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Giảm €5.000 học phí, giúp mức học phí thực tế tương đương với mức học phí Non-EU tốt nhất dành cho sinh 

viên đang ở Ireland. 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên ngoài EU đã hoàn thành chương trình Cử nhân (Level 8) tại Griffith College và tiếp tục đăng ký 

chương trình Thạc sĩ (Level 9) của trường 

•​ Sinh viên cần bắt đầu chương trình Thạc sĩ trong vòng 12 tháng kể từ khi lấy bằng đại học để được hưởng 

ưu đãi 
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PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

TU Dublin 
 

17.1   TU Dublin Global Entry & Faculty Excellence Scholarships 

TU Dublin trao các học bổng dựa trên thành tích dành riêng cho sinh viên quốc tế ngoài EEA nhằm ghi nhận thành tích 

học tập nổi bật ở bậc Cử nhân và Sau đại học. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

•​ Undergraduate Global Entry Scholarship: €2.000/năm dành cho 5 sinh viên bậc Cử nhân, duy trì trong suốt 

thời gian học nếu sinh viên tiếp tục học toàn thời gian và đáp ứng yêu cầu về tiến độ học tập 

•​ Postgraduate Global Entry Scholarship: €2.000 cho 15 sinh viên bậc Sau đại học có bằng First Class Honours 

hoặc tương đương, áp dụng trong 1 năm 

•​ Faculty Excellence Scholarships: €5.000 cho 1 năm học, dành cho 5 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc 

và tiềm năng lãnh đạo nổi bật. 

 

LƯU Ý 

Các học bổng được áp dụng dưới hình thức giảm trực tiếp học phí và không dùng cho chi phí sinh hoạt, đi lại 

hoặc visa. 

Sinh viên được trao học bổng sẽ nhận Thư học bổng, có thể sử dụng để hỗ trợ hồ sơ xin visa. Tất cả học viên 

nhận học bổng được mời tham dự lễ trao học bổng thường niên vào học kỳ 1. 
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RCSI 
University of Medicine and Health Sciences 

 

18.1   International Consilio Manuque Medicine Scholarship 

Học bổng do cựu sinh viên RCSI thành lập nhằm hỗ trợ những sinh viên quốc tế khu vực ngoài EU có thành tích học 

tập xuất sắc, quyết tâm và động lực theo đuổi ngành Y khoa tại RCSI. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng có tổng giá trị €25.000, được phân bổ theo từng năm học: 

•​ Chương trình 4 năm: €6.250/năm 

•​ Chương trình 5 năm: €5.000/năm 

•​ Chương trình 6 năm: khoảng €4.167/năm 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên ngoài EU diện tự chi trả học phí, theo học Graduate Entry Medicine (chương trình Y khoa 4 năm) 

hoặc Direct Entry Medicine (chương trình Y khoa 5 năm và 6 năm) 

•​ Lần đầu theo học tại RCSI và không đồng thời nhận học bổng khác 

•​ Đã nhận và chấp nhận thư mời vào chương trình Y khoa tại RCSI 

•​ Có thành tích học tập và thành tích cá nhân nổi bật, đồng thời thể hiện tiềm năng trở thành một bác sĩ xuất 

sắc trong tương lai 

•​ Sẵn sàng tham gia phỏng vấn trong quá trình xét học bổng 

•​ Bắt đầu chương trình trong năm được trao học bổng; nếu trì hoãn nhập học, học bổng sẽ bị hủy và sinh 

viên có thể đăng ký lại vào năm tiếp theo 

 

LƯU Ý 

Học bổng được chi trả vào đầu mỗi năm học và chỉ áp dụng cho các năm học mà sinh viên đạt yêu cầu để 

chuyển tiếp; không áp dụng cho năm học lại. 

Sinh viên nhận học bổng cũng được yêu cầu tham gia vai trò Đại sứ RCSI, chia sẻ trải nghiệm học tập và tham 

gia một số hoạt động truyền thông, ngày hội tuyển sinh hoặc sự kiện quảng bá quốc tế của trường. 

 

18.2   International Pharmacy and Biomolecular Sciences Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngoài EU có thành tích học tập tốt, theo học các chương trình thuộc School of 

Pharmacy and Biomolecular Sciences (Khoa Dược và Khoa học Sinh học Phân tử) tại RCSI. 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €1.500, giảm trực tiếp vào học phí năm học đầu tiên (từ €18.000 xuống còn €16.500). 
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ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên quốc tế ngoài EU diện tự chi trả học phí, theo học chương trình BSc Advanced Therapeutic 

Technologies (Cử nhân Công nghệ Điều trị Tiên tiến) hoặc MPharm Pharmacy (Thạc sĩ Dược) 

•​ Ứng viên phải là người lần đầu theo học tại RCSI và không đồng thời nhận học bổng khác 

•​ Đã chấp nhận thư mời nhập học vào một trong các chương trình đủ điều kiện 

•​ Bắt đầu chương trình trong năm được trao học bổng; nếu trì hoãn nhập học, học bổng sẽ bị hủy 

•​ Người nhận học bổng cần cho phép Hội đồng Tuyển sinh RCSI sử dụng các thông tin trong hồ sơ đăng ký, 

bao gồm bảng điểm, thư giới thiệu, bài luận cá nhân... 
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PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

Dundalk Technological 
University 

 

19.1   DkIT International Scholarships 

DkIT cung cấp nhiều chính sách học bổng và ưu đãi dành cho sinh viên quốc tế, bao gồm: 

•​ Academic Merit Scholarship (Học bổng Thành tích học tập) 

•​ Accommodation Discount (Ưu đãi giảm phí chỗ ở, tùy điều kiện) 

•​ Sibling Discount (Ưu đãi dành cho anh/chị/em ruột) 

Sinh viên có thể liên hệ international@dkit.ie để được cung cấp thông tin chi tiết về điều kiện và mức hỗ trợ của 

từng chính sách. 
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PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

Munster Technological 
University 

 

20.1   MTU International Scholarships 

MTU cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế ngoài EU theo học chương trình toàn thời gian bậc Cử nhân và Sau đại 

học. 

Ứng viên sẽ được tự động xét học bổng sau khi được MTU chấp thuận vào chương trình học. Giá trị học bổng được 

khấu trừ trực tiếp vào học phí dành cho sinh viên ngoài EU. 

GIÁ TRỊ & HỌC PHÍ SAU HỌC BỔNG 

Bậc học Giá trị học bổng Học phí sau học bổng 

Cử nhân Non-EU €2,500 €11,000 

Sau đại học (chương trình MSc Data Science 
and Analytics, MSc Cybersecurity, MSc 
Artificial Intelligence) 

€3,000 €12,000 

Các chương trình Sau đại học khác €2,500 €11,000 

 

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 

•​ Sinh viên tự túc, thuộc nhóm học phí Non-EU và theo học chương trình toàn thời gian tại MTU 

•​ Được MTU chấp thuận vào chương trình học và đáp ứng điều kiện xét học bổng 

•​ Học bổng được ghi rõ trong thư mời nhập học và được tự động xét duyệt, sinh viên không cần nộp hồ sơ 

học bổng riêng 

•​ Để giữ suất học bổng, sinh viên cần xác nhận nhập học và đóng khoản đặt cọc €1,000 trong vòng 4 tuần kể 

từ khi nhận thư mời nhập học 

•​ Học bổng được áp dụng cho từng năm học trong suốt thời gian chương trình 
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PHẦN II · HỌC BỔNG THEO TỪNG TRƯỜNG 

OnCampus Ireland 
 

21.1   OnCampus Ireland Progression Scholarship 

Học bổng dành cho sinh viên hoàn thành chương trình Pre-Master (Dự bị Thạc sĩ) tại OnCampus Ireland và tiếp tục 

học chương trình Thạc sĩ tại National College of Ireland (NCI). 

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG 

Học bổng trị giá €5.000, hỗ trợ trực tiếp vào học phí chương trình Thạc sĩ tại NCI. 

 

ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỌC BỔNG & ĐIỀU KIỆN 

•​ Sinh viên hoàn thành chương trình OnCampus Ireland Pre-Master’s Programme và chuyển tiếp lên chương 

trình Thạc sĩ tại NCI 

•​ Áp dụng từ kỳ nhập học 9/2027 
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